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 MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu

Cuối những năm 80, khi một loạt các công ty của Hoa Kỳ bị đổ vỡ, người ta đã xác định được nguyên nhân chính của sự đổ vỡ là do hệ thống kiểm soát nội bộ của các công ty này yếu kém. Kể từ đó, khái niệm hệ thống kiểm soát nội bộ ra đời và tất cả các doanh nghiệp, đặc biệt là các ngân hàng hiện đại trên thế giới ngày càng quan tâm đến mức độ đầy đủ, tính hiệu lực và hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ.
Trong xu hướng hội nhập kinh tế quốc tế và khu vực, các ngân hàng thương mại, với tư cách là một loại hình doanh nghiệp kinh doanh tiền tệ, làm dịch vụ ngân hàng với chức năng huy động và cung ứng vốn tín dụng cho nền kinh tế. Trong những năm qua, hoạt động của các Ngân hàng thương mại Việt Nam đã không ngừng đổi mới cả về lượng và chất, góp phần quan trọng vào sự nghiệp đổi mới của ngành ngân hàng nói riêng, sự nghiệp đổi mới và phát triển nền kinh tế Việt Nam nói chung. Tuy nhiên, thực tế hoạt động của các Ngân hàng thương mại Việt Nam cũng bộc lộ không ít những hạn chế. Đó là chưa đáp ứng tốt nhu cầu của nền kinh tế, còn tiềm ẩn nhiều rủi ro và rủi ro chưa được khống chế ở mức hợp lý, đặc biệt tập trung ở hoạt động  tín dụng. 


Rủi ro tín dụng là đặc trưng tiêu biểu nhất, dễ xảy ra nhất trong hoạt động ngân hàng. Rủi ro trong hoạt động tín dụng là tình trạng người đi vay không có khả năng trả được hoặc lãi hoặc gốc, hoặc cả lãi và gốc một cách đầy đủ và đúng hạn. Nguyên nhân của thực trạng đó là do chủ quan từ phía ngân hàng (năng lực, tổ chức hoạt động kinh doanh…) và khách hàng (với những hành vi lừa đảo để vay vốn ngân hàng ngày càng xuất hiện với những hình thức tinh vi hơn; kinh doanh thua lỗ; do thay đổi chính sách; tình trạng đầu tư vốn vào những dự án hiệu quả kinh tế thấp...) hoặc khách quan như thiên tai, dịch bệnh…


Trước những rủi ro và thách thức có liên quan chặt chẽ tới chất lượng kiểm soát nội bộ tín dụng, các Ngân hàng thương mại không thể né tránh được mà phải đối mặt và tự tìm cho mình những giải pháp thiết thực phù hợp để nâng cao chất lượng kiểm soát nội bộ tín dụng, hạn chế những rủi ro, tăng quy mô và chất lượng tín dụng, đảm bảo hoạt động kinh doanh có hiệu quả.


Với xu thế chung đó, trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, các ngân hàng thương mại nói chung, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thành phố Đà Nẵng nói riêng, trong thời gian qua cũng đã quan tâm đến nâng cao chất lượng kiểm soát nội bộ hoạt động tín dụng, từng bước có những cải thiện rõ rệt, đóng góp đáng kể cho mục tiêu phát triển kinh tế xã hội toàn thành phố. Tuy nhiên, thực trạng chất lượng kiểm soát nội bộ hoạt động tín dụng của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Thành phố Đà Nẵng vẫn còn nhiều hạn chế cần được nghiên cứu và có giải pháp khắc phục phù hợp. 

Trước tình hình đó, bản thân mạnh dạn chọn đề tài "Kiểm soát nội bộ hoạt động tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Thành phố Đà Nẵng" làm đề tài nghiên cứu, hy vọng có đóng góp nhất định vào việc hạn chế rủi ro, nâng cao chất lượng tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn thành phố Đà nẵng.
2. Tổng quan về đề tài nghiên cứu: 

Trong nền kinh tế hội nhập hiện nay, kiểm soát nội bộ hoạt động tín dụng trở nên hết sức cấp thiết và mang tính thời sự. Do đó, đã có rất nhiều tác giả có công trình nghiên cứu về vấn đề này như: 
- “Hoàn thiện công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ đối với hoạt động tín dụng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân Đội” của tác giả Đoàn Văn Phú năm 2010.

- “Một số giải pháp hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ đối với nghiệp vụ tín dụng trong các ngân hàng thương mại” của tác giả Nguyễn Hoài Nam năm 2006.

- “Hoàn thiện hệ thống Kiểm soát nội bộ đối với nghiệp vụ tín dụng trong các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh Bình Dương” của tác giả Nguyễn Thị Minh Lan năm 2007.
Nhưng, hiện nay, tại NHNo & PTNT TP Đà Nẵng chưa có công trình nghiên cứu nào về kiểm soát nội bộ hoạt động tín dụng.
 3. Mục đích nghiên cứu

Hệ thống những vấn đề lý luận cơ bản về ngân hàng thương mại, về tín dụng, về vấn đề kiểm soát trong quản lý nói chung và kiểm soát nội bộ hoạt động tín dụng nói riêng của các ngân hàng thương mại. Nghiên cứu toàn diện hoạt động tín dụng, mô tả và đánh giá đúng thực trạng kiểm soát 
thôn Thành phố Đà nẵng. Trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng kiểm soát nội bộ hoạt động tín dụng, góp phần nâng cao chất lượng tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn thành phố Đà Nẵng.
4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

- Đối tượng nghiên cứu của đề tài là công tác kiểm soát nội bộ hoạt động tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Thành phố Đà Nẵng.


- Phạm vi nghiên cứu: đề tài tập trung vào kiểm soát quản lý đối với hoạt động tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Thành phố Đà Nẵng.

5. Phương pháp nghiên cứu

Luận văn sử dụng phương pháp luận duy vật biện chứng, duy vật lịch sử và vận dụng các phương pháp cụ thể như: thu thập văn bản, tài tiệu, điều tra, phỏng vấn... để rút ra kết luận về những vấn đề nghiên cứu.

6. Kết cấu luận văn

Ngoài phần mở đầu và kết luận, mục lục và danh mục tài liệu tham khảo, luận văn kết cấu thành ba chương:

Chương 1: Những vấn đề lý luận cơ bản về kiểm soát nội bộ hoạt động tín dụng trong Ngân hàng thương mại

Chương 2: Thực trạng kiểm soát nội bộ hoạt động tín dụng tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn thành phố Đà Nẵng.
Chương 3: Những giải pháp nhằm tăng cường kiểm soát nội bộ hoạt động tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn thành phố Đà Nẵng.

CHƯƠNG 1

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ 
KIỂM SOÁT NỘI BỘ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG
TRONG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

1.1  KHÁI QUÁT VỀ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

Với vai trò quan trọng của hệ thống ngân hàng thương mại trong nền kinh tế và sự phức tạp trong hoạt động kinh doanh, hoạt động ngân hàng bao gồm nhiều hoạt động như: Hoạt động tín dụng, huy động vốn, thanh toán quốc tế, .... Trong số các hoạt động đó, tín dụng là hoạt động chủ yếu trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại và rủi ro trong kinh doanh ngân hàng chủ yếu cũng tập trung ở lĩnh vực này.
1.1.1 Khái niệm tín dụng ngân hàng

Tín dụng ngân hàng là một quan hệ giao dịch giữa hai chủ thể, trong đó một bên chuyển giao tiền hoặc tài sản cho bên kia sử dụng trong một thời gian nhất định, đồng thời bên nhận tiền hoặc tài sản cam kết hoàn trả cả gốc và lãi theo thời gian đã thỏa thuận.

Theo Luật các tổ chức tín dụng được Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 12/12/1997 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các tổ chức tín dụng ngày 26/4/2004 thì “Cấp tín dụng là việc tổ chức tín dụng thoả thuận để khách hàng sử dụng một khoản tiền với nguyên tắc có hoàn trả bằng các nghiệp vụ cho vay, chiết khấu, cho thuê tài chính, bảo lãnh ngân hàng và các nghiệp vụ khác”. 
1.1.2 Ý nghĩa hoạt động tín dụng đối với ngân hàng


Hoạt động tín dụng là chức năng kinh tế cơ bản của ngân hàng. Hầu hết, các ngân hàng lâm vào tình trạng tài chính khó khăn nghiêm trọng hoặc phá sản thì nguyên nhân thường phát sinh từ hoạt động tín dụng 

1.1.3 Các hình thức tín dụng ngân hàng


Ngân hàng cung cấp rất nhiều loại tín dụng, cho nhiều đối tượng khách hàng với những mục đích sử dụng khác nhau. Để thấy được tính đa dạng, phong phú của tín dụng ngân hàng trong nền kinh tế thị trường, ta có thể phân loại tín dụng theo một số tiêu chí sau:


- Căn cứ vào thời hạn cho vay:


+ Cho vay ngắn hạn là các khoản vay có thời hạn cho vay đến 12 tháng.


+ Cho vay trung hạn là các khoản vay có thời hạn cho vay từ trên 12 tháng đến 60 tháng.


+ Cho vay dài hạn là các khoản vay có thời hạn cho vay từ trên 60 tháng trở lên.


- Căn cứ vào bảo đảm tín dụng: 


+ Tín dụng không có bảo đảm là tín dụng không có tài sản cầm cố, thế chấp hay có bảo lãnh của người thứ ba.


+ Tín dụng có bảo đảm là tín dụng có tài sản cầm cố, thế chấp hay có bảo lãnh của người thứ ba.


- Căn cứ vào mục đích tín dụng:


+ Tín dụng bất động sản là các khoản tín dụng được bảo đảm bằng bất động sản, bao gồm:


. Tín dụng ngắn hạn cho xây dựng và mở rộng đất đai.


. Tín dụng trung và dài hạn để mua đất đai, nhà cửa, căn hộ, cơ sở dịch vụ, trang trại và bất động sản ở nước ngoài.


+ Tín dụng công thương nghiệp là các khoản tín dụng cấp cho các doanh nghiệp để trang trải các chi phí như mua nguyên vật liệu, trả thuế, và chi trả lương.


+ Tín dụng nông nghiệp là các khoản tín dụng cấp cho các hoạt động nông nghiệp, nhằm trợ giúp cho các hoạt động trồng trọt, chăn nuôi gia súc...


+ Tín dụng cá nhân là các khoản tín dụng cấp cho cá nhân để mua sắm hàng hóa tiêu dùng như xe hơi, trang thiết bị trong nhà...


+ Tín dụng cho các tổ chức tài chính là các khoản tín dụng cấp cho các ngân hàng, công ty bảo hiểm, công ty tài chính và các tổ chức tài chính khác.


+ Cho thuê tài chính là việc ngân hàng mua các trang thiết bị, máy móc và cho thuê lại chúng.


+ Tín dụng khác, bao gồm các khoản tín dụng khác chưa được phân loại ở trên (như tín dụng kinh doanh chứng khoán...).


Mỗi loại tín dụng đáp ứng một yêu cầu khác nhau, với các điều kiện thực hiện khác nhau. Tuy vậy, các loại tín dụng trên đều thể hiện những đặc trưng cơ bản sau:


- Chỉ thay đổi quyền sử dụng mà không thay đổi quyền sở hữu vốn tín dụng.


- Có thời hạn cụ thể do thỏa thuận giữa người cho vay và người đi vay.


- Người sở hữu vốn tín dụng được nhận một phần thu nhập dưới hình thức lợi tức.


- Tín dụng ngân hàng có tính chất đa dạng hóa vì hoạt động tín dụng ngân hàng thực chất mang tính chất dịch vụ thể hiện trên nhiều mặt cụ thể: đa dạng về hình thức cấp tín dụng, đa dạng về thời gian cấp tín dụng, đa dạng về lãi suất, đa dạng về kỹ thuật cấp tín dụng…..


Chính vì lẽ đó, hoạt động tín dụng tiềm ẩn nhiều rủi ro. Do đó, đa dạng hóa các hình thức cho vay là một trong những biện pháp nhằm hạn chế và giảm thiểu rủi ro trong hoạt động tín dụng.

1.1.4  Rủi ro tín dụng


Rủi ro lớn nhất trong hoạt động tín dụng là rủi ro tín dụng: là khả năng xảy ra những tổn thất mà ngân hàng phải gánh chịu khi người vay không trả nợ đúng hạn, không trả hoặc trả không đầy đủ gốc và lãi. Đối với ngân hàng, rủi ro tín dụng vừa mang tính chất khách quan vừa mang tính chất chủ quan. Sự khách quan trong rủi ro tín dụng làm cho nó trở nên không thể loại trừ. Mặt khác, bởi lợi nhuận phần nào cũng là một phần thưởng của rủi ro nên người ta chỉ tìm cách hạn chế rủi ro tới mức có thể chấp nhận được mà thôi.

Nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng:

Thứ nhất, những yếu tố bất khả kháng tác động đến người vay khiến họ không trả nợ được hoặc trả nợ không đầy đủ cho ngân hàng. Thuộc về các yếu tố này bao gồm: thiên tai, chiến tranh, những thay đổi không dự tính trước được trong chính sách của Chính phủ,… Những yếu tố bất khả kháng này, đặc biệt là những thay đổi chính sách có thể tạo thuận lợi hoặc khó khăn cho người vay.

Thứ hai, trình độ yếu kém của người vay trong việc quản lý các dự án đầu tư, phương án sản xuất kinh doanh dẫn tới sử dụng vốn vay không hiệu quả trong khi bản thân các dự án này có khả năng sinh lời tốt. Sự việc này cũng có thể dẫn tới tổn thất cho ngân hàng nếu người vay không trả nợ đầy đủ, đúng hạn hoặc không có khả năng trả.   

 
Thứ ba, người vay có chủ ý lừa đảo cung cấp thông tin sai lệch hoặc cố ý không trả nợ cho ngân hàng mặc dù họ kinh doanh có lãi. Những thông tin nội bộ của doanh nghiệp đến với ngân hàng thường là thông tin không cân xứng nên ngân hàng khó xác định độ tin cậy của các thông tin đó. 


Thứ tư, ngân hàng đánh giá sai do trình độ cán bộ, thiếu am hiểu về người vay và lĩnh vực kinh doanh của họ.


Thứ năm, là rủi ro đạo đức do cán bộ ngân hàng cố ý gian lận, thông đồng làm sai, lách chế độ.


Tiếp đến là rủi ro tác nghiệp: là khả năng xảy ra những tổn thất khi các nhân viên ngân hàng thực hiện sai quy trình, không tuân thủ chính sách và các quy định của ngân hàng, khi các chính sách, quy trình nghiệp vụ không phù hợp với thực tiễn. Rủi ro tác nghiệp cũng có thể phát sinh do chính sách và quy trình cho vay lỏng lẻo, phương pháp xem xét, phân tích còn hạn chế.

Rủi ro tín dụng và rủi ro tác nghiệp là hai loại rủi ro chính tác động tới chất lượng của hoạt động tín dụng ngân. Rủi ro này thể hiện qua hai chỉ tiêu chính là nợ quá hạn và nợ xấu; trong đó, nợ xấu là một cảnh báo nguy cơ tổn thất rất cao. 

Do đó cần phải có biện pháp giải quyết và phương án dự phòng hữu hiệu, như: xây dựng các chính sách tín dụng, xây dựng quy trình phân tích và thu thập thông tin tín dụng, hệ thống phân loại xếp hạng khách hàng, đào tạo và luân chuyển cán bộ tín dụng, … gọi chung là xây dựng một hệ thống kiểm soát, kiểm toán nội bộ hiệu quả.

1.2 NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ KIỂM SOÁT NỘI BỘ TRONG  NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

1.2.1 Khái niệm về kiểm soát nội bộ

Theo Liên đoàn kế toán quốc tế (IFAC), kiểm soát nội bộ là: Tất cả các chính sách, thủ tục do nhà quản lý của tổ chức lựa chọn áp dụng để đảm bảo đạt được các mục tiêu quản trị, quản lý có hiệu quả hoạt động kinh doanh, bao gồm cả việc tham gia vào các chính sách quản trị, bảo vệ tài sản, ngăn ngừa và phát hiện các gian lận và sai sót, đảm bảo sự phù hợp và toàn vẹn của các sổ sách, kế toán, báo cáo một cách đáng tin cậy về các thông tin tài chính”.

Uỷ ban kiểm toán quốc gia của Tổng cục kiểm toán công Pháp đưa ra định nghĩa: “Kiểm soát nội bộ là tập hợp các biện pháp (quy trình) được tổ chức, được định hình và mang tính thường xuyên do ban lãnh đạo lựa chọn và được cán bộ quản lý ở tất cả các cấp thực hiện nhằm đảm bảo quá trình thông suốt trong hoạt động. Các quy trình này nhằm đảm bảo thực hiện các mục tiêu:

· Thực hiện và tối ưu hoá hiệu quả hoạt động 

· Bảo vệ tài sản và nguồn lực tài chính

· Độ tin cậy của thông tin kế toán và tài chính

· Tuân thủ luật và các quy định

· Chất lượng của các hoạt động

Đó là một hệ thống có tổ chức, được định hình và mang tính thường xuyên nhằm tạo điều kiện cho mỗi đơn vị đạt được các mục tiêu của mình. Kiểm soát nội bộ vượt ra ngoài khuôn khổ của hoạt động kiểm tra đột xuất và gắn liền với vai trò điều hành của lãnh đạo đơn vị”.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, tại khoản 2 Điều 5 Quyết định 36/2006/NHNN thì khái niệm Hệ thống kiểm tra, kiểm soán nội bộ “Là tập hợp các cơ chế, chính sách, qui trình, qui định nội bộ, cơ cấu tổ chức của tổ chức tín dụng được thiết lập trên cơ sở phù hợp với qui định pháp luật hiện hành và được tổ chức thực hiện nhằm đảm bảo phòng ngừa, phát hiện, xử lý kịp thời các rủi ro và đạt được các mục tiêu mà tổ chức tín dụng đó đặt ra”.
Tóm lại, có thể hiểu hệ thống kiểm soát nội bộ là các chính sách, quy trình, thông lệ và cơ cấu tổ chức được thiết lập nhằm có được sự đảm bảo ở mức độ hợp lý rằng ngân hàng sẽ đạt được các mục tiêu kinh doanh và phòng ngừa, phát hiện hoặc khắc phục các sự việc xảy ra ngoài mong muốn. Là công cụ quản lý rủi ro mang tính bao quát: “ một công cụ điều hành, một công cụ sư phạm và đào tạo, một công cụ phổ biến cách làm hay”. Được hoà nhập vào chính hoạt động của đơn vị, kiểm soát nội bộ là công việc của tất cả mọi người, ở mọi khâu công việc.

1.2.2. Mục tiêu của hệ thống kiểm soát nội bộ

* Mục tiêu hiệu quả và hiệu năng hoạt động là sử dụng nguồn lực hiện có một cách hiệu quả nhất:

- Hạn chế rủi ro ở mức độ chấp nhận được

- Đảm bảo sự phối hợp, cùng làm việc của toàn bộ nhân viên trong ngân hàng với một văn hoá kiểm soát lành mạnh nhằm đạt được mục tiêu của ngân hàng với hiệu năng và sự nhất quán

- Đảm bảo kết hợp hài hoà các lợi ích, đặt lợi ích của khách hàng, của nhân viên lên trên lợi ích của ngân hàng để duy trì sự trung thành, gắn bó  nhằm đảm bảo cho ngân hàng phát triển ổn định, vững chắc.

* Mục tiêu thông tin là độ tin cậy, tính hoàn thiện và cập nhật của thông tin tài chính và quản lý

- Các báo cáo được lập đúng hạn, đáng tin cậy là căn cứ để Hội đồng quản trị, Ban điều hành ra những quyết định đúng đắn.

- Các thông tin cung cấp cho Ban Tổng giám đốc, Hội đồng quản trị, các cổ đông và các cơ quan giám sát đảm bảo đầy đủ, chất lượng

* Mục tiêu tuân thủ là đảm bảo mọi hoạt động của ngân hàng đều tuân thủ: Các quy định của pháp luật, NHNN, các yêu cầu về giám sát; Các chính sách, quy trình nghiệp vụ nội bộ do chính ngân hàng thiết lập.
1.2.3. Các yếu tố cơ bản của hệ thống kiểm soát nội bộ 
- Môi trường kiểm soát: tạo ra phong thái của toàn doanh nghiệp và có ảnh hưởng tới ý thức về kiểm soát của các nhân viên; là nền móng của hệ thống kiểm soát nội bộ. Môi trường kiểm soát bao gồm phương châm và phong cách kinh doanh của Ban lãnh đạo, hiệu quả của cơ cấu tổ chức, tính hợp lý của các kế hoạch và mức độ tin cậy của các ước tính của Ban lãnh đạo. 

- Đánh giá rủi ro: là xác định và phân tích các rủi ro đối với việc hoàn thành các mục tiêu của doanh nghiệp, làm cơ sở cho việc xác định xem các rủi ro đó cần được quản lý như thế nào.

- Các hoạt động kiểm soát: là các chính sách và thủ tục góp phần đảm bảo các định hướng của Ban lãnh đạo được thực hiện

- Hệ thống thông tin và trao đổi thông tin:: hỗ trợ việc nắm bắt chính xác, kịp thời các thông tin tạo điều kiện cho các thành viên thực hiện các nhiệm vụ của mình.

- Đánh giá hoạt động kiểm soát: là quá trình đánh giá chất lượng kiểm soát nội bộ một cách thường xuyên, riêng lẻ hay kết hợp cả hai. 
1.2.4. Các nguyên tắc của hệ thống kiểm soát nội bộ 
Năm yếu tố cơ bản của hệ thống kiểm soát được Uỷ ban Basel về giám sát hoạt động ngân hàng cụ thể hoá thành 12 nguyên tắc cơ bản sau:

Nguyên tắc 1: Hội đồng quản trị có trách nhiệm phê duyệt và kiểm tra định kỳ toàn bộ chiến lược kinh doanh và những chính sách quan trọng của ngân hàng; hiểu rõ những rủi ro trọng yếu của ngân hàng, xây dựng những mức độ có thể chấp nhận đối với các rủi ro này và đảm bảo rằng Ban điều hành đã thực hiện các bước cần thiết để xác định, đo lường, giám sát và kiểm tra những rủi ro này; phê duyệt cơ cấu tổ chức và đảm bảo rằng Ban điều hành đang giám sát sự hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ. Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm sau cùng về việc thiết lập và duy trì một hệ thống kiểm soát nội bộ đầy đủ và hiệu quả.

Nguyên tắc 2: Ban điều hành chịu trách nhiệm thi hành những chiến lược và chính sách đã được phê duyệt bởi hội đồng quản trị; nâng cao việc xác định, đo lường, giám sát và kiểm tra những rủi ro mắc phải của ngân hàng; duy trì một cơ cấu tổ chức trong đó có sự phân công rõ ràng về trách nhiệm, quyền hạn và các mối quan hệ giữa các bộ phận; đảm bảo rằng đã thực hiện nhiệm vụ được giao phó một cách có hiệu quả; thiết lập những chính sách kiểm soát nội bộ thích hợp; kiểm tra sự đầy đủ và hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ.

Nguyên tắc 3: Hội đồng quản trị và Ban điều hành có trách nhiệm nâng cao đạo đức và tính chính trực, thiết lập văn hoá trong đó nhấn mạnh và làm cho tất cả nhân viên thấy rõ tầm quan trọng của kiểm soát nội bộ. Tất cả nhân viên ngân hàng cần phải hiểu rõ vai trò của mình trong quá trình kiểm soát nội bộ và thực sự tham gia vào quá trình đó.

Nguyên tắc 4: Một hệ thống kiểm soát nội bộ có hiệu quả đòi hỏi những rủi ro trọng yếu ảnh hưởng có hại đến việc hoàn thành mục tiêu của ngân hàng phải được nhận biết và đánh giá liên tục. Sự đánh giá này phải bao trùm tất cả các rủi ro trong hoạt của ngân hàng (đó là rủi ro tín dụng, rủi ro vận hành, rủi ro pháp lý và rủi ro thương hiệu).

Nguyên tắc 5: Hoạt động kiểm soát phải là một công việc quan trọng trong các hoạt động hàng ngày của ngân hàng. Một hệ thống kiểm soát nội bộ hiệu quả đòi hỏi phải thiết lập một cơ cấu kiểm soát thích hợp, trong đó sự kiểm soát được xác định ở mỗi mức hoạt động. Những điều này bao gồm kiểm tra ở mức độ cao nhất; kiểm tra hoạt động đối với bộ phận, các phòng ban khác nhau; kiểm kê; kiểm tra sự tuân thủ những quy định ban hành và theo dõi sự không tuân thủ; một hệ thống đã được phê duyệt và uỷ quyền; và một hệ thống kiểm tra đối chiếu.

Nguyên tắc 6: Một hệ thống kiểm soát nội bộ hiệu quả đòi hỏi có sự phân công nhiệm vụ hợp lý và các nhân viên đó không được phân công mâu thuẫn với trách nhiệm. Những xung đột về quyền lợi phải được nhận biết, giảm thiểu tối đa và tuỳ thuộc vào sự kiểm toán độc lập, thận trọng.

Nguyên tắc 7: Một hệ thống kiểm soát nội bộ hiệu quả đòi hỏi có dữ liệu đầy đủ và tổng thể về sự tuân thủ, về tình hình hoạt động và tình hình tài chính, cũng như là những thông tin bên ngoài về những sự kiện và điều kiện mà nó xác đáng đến việc đưa ra quyết định. Thông tin phải đáng tin cậy, kịp thời, có thể sử dụng được và trình bày theo mẫu biểu.

Nguyên tắc 8: Một hệ thống kiểm soát nội bộ hiệu quả đòi hỏi một hệ thống thông tin đáng tin cậy, có thể đáp ứng cho hầu hết các hoạt động chủ yếu của ngân hàng. Hệ thống này phải được lưu trữ và sử dụng dữ liệu bằng máy tính, an toàn, được theo dõi độc lập và được kiểm tra đột xuất.

Nguyên tắc 9: Một hệ thống kiểm soát nội bộ hiệu quả đòi hỏi kênh trao đổi thông tin hiệu quả để đảm bảo rằng tất cả nhân viên đã hiểu đầy đủ và tuân thủ triệt để các chính sách và các thủ tục có liên quan đến trách nhiệm và nhiệm vụ của họ và đảm bảo rằng những thông tin cần thiết khác cũng đã được phổ biến đến các nhân viên có liên quan.

Nguyên tắc 10: Hiệu quả toàn diện của hệ thống kiểm soát nội bộ là việc theo dõi, kiểm tra phải liên tục. Việc theo dõi những rủi ro trọng yếu phải là công việc hàng ngày của ngân hàng, cũng như là việc đánh giá định kỳ của bộ phận kinh doanh và kiểm toán nội bộ.

Nguyên tắc 11: Phải có kiểm toán nội bộ toàn diện, hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ được thực hiện bởi những ngưòi có đủ khả năng, được đào tạo thích hợp và có thể làm việc độc lập. Chức năng kiểm toán nội bộ, cũng là việc theo dõi hệ thống kiểm soát nội bộ, phải được báo cáo trực tiếp cho Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát và Ban điều hành.

Nguyên tắc 12: Những sai sót của hệ thống kiểm soát được phát hiện bởi bộ phận kinh doanh, kiểm soát nội bộ, hoặc các nhân viên khác, thì phải báo cáo kịp thời cho cấp quản lý thích hợp và ghi nhận ngay lập tức. Những sai sót trọng yếu của kiểm soát nội bộ phải được báo cáo cho Ban điều hành và Hội đồng quản trị.

Các nguyên tắc này đã được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vận dụng tại Điều 5 Quyết định 36/2006/NHNN quy định về 9 nguyên tắc cơ bản của hệ thống kiểm tra, kiểm soát nội bộ:

Một là : Mọi rủi ro có nguy cơ gây ảnh hưởng xấu đến hiệu quả và mục tiêu hoạt động của tổ chức tín dụng đều phải được nhận dạng, đo lường, đánh giá một cách thường xuyên, liên tục để kịp thời phát hiện, ngăn ngừa và có biện pháp quản lý rủi ro thích hợp. Mỗi khi có sự thay đổi về các mục tiêu kinh doanh, các sản phẩm, dịch vụ và các hoạt động kinh doanh mới, tổ chức tín dụng phải rà soát, nhận dạng các rủi ro liên quan để xây dựng, sửa đổi, bổ sung các cơ chế, qui trình, qui định kiểm tra, kiểm soát nội bộ phù hợp.

Hai là: hoạt động kiểm tra, kiểm soát nội bộ là một phận không tách rời của các hoạt động hàng ngày của tổ chức tín dụng. Cơ chế kiểm tra, kiểm soát nội bộ được thiết kế, cài đặt ngay trong mọi qui trình nghiệp vụ, tại tất cả các đơn vị, bộ phận của tổ chức tín dụng dưới nhiều hình thức như :

- Cơ chế phân cấp uỷ quyền rõ ràng, minh bạch; đảm bảo tách bạch nhiệm vụ, quyền hạn của các cá nhân, các bộ phận trong tổ chức tín dụng.

- Cơ chế kiểm tra chéo giữa các cá nhân, các bộ phận cùng tham gia một qui trình nghiệp vụ.

- Qui định về hạn mức rủi ro cụ thể đối với từng cá nhân, bộ phận trong việc thực hiện các giao dịch.

- Qui trình và cơ chế thẩm định, kiểm tra, chấp thuận và duyệt cho phép thực hiện các giao dịch; đảm bảo một qui trình nghiệp vụ phải có ít nhất 2 cán bộ thực hiện, không có cá nhân nào có thể một mình tiến hành thực hiện và quyết định một qui trình nghiệp vụ, một giao dịch cụ thể, ngoại trừ những giao dịch trong hạn mức được tổ chức tín dụng cho phép phù hợp với qui định của pháp luật.

Ba là: cơ chế phân cấp uỷ quyền phải được thiết lập, thực hiện một cách hợp lý, cụ thể, rõ ràng, tránh các xung đột lợi ích; đảm bảo một cán bộ không đảm nhiệm cùng một lúc những cương vị, nhiệm vụ có mục đích, quyền lợi mâu thuẫn hoặc chồng chéo với nhau; đảm bảo mọi cán bộ trong tổ chức tín dụng không có điều kiện để thao túng hoạt động, bưng bít thông tin phục vụ các mục đích cá nhân hoặc che dấu các hành vi, vi phạm qui định của pháp luật và qui định nội bộ.

Bốn là: đảm bảo chấp hành chế độ hạch toán, kế toán theo qui định và phải có hệ thống thông tin nội bộ về tài chính, về hoạt động, về tình hình tuân thủ trong tổ chức tín dụng và tình hình kinh tế, thị trường bên ngoài hợp lý, tin cậy, kịp thời nhằm phục vụ cho công tác quản trị, điều hành có hiệu quả.

Năm là: hệ thống thông tin, tin học của tổ chức tín dụng phải được giám sát, bảo vệ một cách hợp lý, an toàn và phải có cơ chế quản lý dự phòng độc lập (back- up) nhằm xử lý kịp thời những tình huống bất ngờ như thiên tai, cháy, nổ… để đảm bảo hoạt động kinh doanh thường xuyên, liên tục của tổ chức tín dụng.

Sáu là: đảm bảo mọi cán bộ, nhân viên của tổ chức tín dụng đều phải quán triệt được tầm quan trọng của hoạt động kiểm tra, kiểm soát nội bộ; vai trò của từng cá nhân trong quá trình kiểm tra, kiểm soát nội bộ  có liên quan đến chức năng nhiệm vụ của bản thân họ và phải tham gia thực hiện một cách đầy đủ và có hiệu quả các qui đinh, qui trình kiểm tra, kiểm soát nội bộ liên quan.

Bảy là: người điều hành các bộ phận, đơn vị nghiệp vụ, các cá nhân có liên quan phải thường xuyên xem xét, đánh giá về tính hiệu lực và hiệu quả của hệ thống kiểm tra, kiểm soát nội bộ; mọi khiếm khuyết của hệ thống này phải được báo cáo kịp thời với cấp quản lý trực tiếp; những khiếm khuyết lớn có thể gây tổn thất hoặc nguy cơ rủi ro phải được báo cáo ngay cho Tổng Giám đốc (Giám đốc), Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát.

Tám là: tất cả các cá nhân, các bộ phận ở mọi cấp của  tổ chức tín dụng phải thường xuyên, liên tục kiểm tra và tự kiểm tra việc thực hiện các qui định, qui trình nội bộ có liên quan và phải chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện hoạt động nghiệp vụ của mình trước tổ chức tín dụng và pháp luật.

Chín là: lãnh đạo tại các đơn vị, bộ phận của tổ chức tín dụng phải báo cáo, đánh giá về kết quả kiểm tra, kiểm soát nội bộ tại đơn vị mình; đề xuất biện pháp xử lý đối với những tồn tại, bất cập (nếu có) gửi lãnh đạo cấp quản lý “trực tiếp” theo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của lãnh đạo cấp quản lý trực tiếp.

1.3 KIỂM SOÁT HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TRONG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI.

1.3.1 Các chỉ tiêu kiểm soát hoạt động tín dụng trong Ngân hàng thương mại
Công tác kiểm soát trong ngân hàng mang tính toàn diện, bao trùm tất cả các hoạt động nhằm bảo đảm đạt được các mục tiêu mà một ngân hàng đặt ra.

Trong nghiệp vụ tín dụng, hoạt động kiểm soát bao gồm một số chỉ tiêu cơ bản sau:


- Kiểm soát việc xét duyệt tín dụng: là việc thẩm định các điều kiện vay vốn, kiểm soát số tiền cho vay, thủ tục cho vay, thủ tục gia hạn các khoản nợ, lãi suất áp dụng….

- Kiểm soát giai đoạn giải ngân: Ở giai đoạn này kiểm tra cách thức và điều kiện giải ngân như:  kiểm tra tính đầy đủ, hợp pháp, hợp lệ của hồ sơ khách hàng, hồ sơ vay vốn, hồ sơ bảo đảm tiền vay và các yếu tố chứng từ; sự khớp đúng giữa chứng minh thư và người vay, giữa người nhận tiền và người có tên trên giấy đề nghị vay vốn…


- Kiểm soát quá trình thu hồi vốn vay: giám sát việc mức độ tuân thủ cam kết trong hợp đồng tín dụng, thẩm tra thường xuyên tình hình tài chính của người vay vốn, tình hình sử dụng vốn vay theo mục đích, tình hình thanh toán nợ gốc và lãi trong hợp đồng, kiểm tra tiến độ thực hiện dự án, phương án sản xuất kinh doanh, đánh giá độ an toàn của tài sản thế chấp,…...


- Kiểm soát rủi ro tín dụng: thông qua việc xây dựng hệ thống chỉ tiêu đánh giá tình hình tài chính doanh nghiệp, hệ thống chỉ tiêu phân loại khách hàng, xây dựng phương pháp định lượng rủi ro, và cách thức giám sát rủi ro áp dụng trong ngân hàng


- Kiểm soát việc chấp hành các nguyên tắc trong thực hiện nghiệp vụ


- Kiểm soát hệ thống thông tin tín dụng trên mạng lưới thông tin nội bộ của ngân hàng


Các chỉ tiêu kiểm soát tín dụng trong ngân hàng thương mại được xây dựng nhằm đảm bảo độ an toàn trong kinh doanh tiền tệ của ngân hàng. Ở Việt Nam, quy chế an toàn trong hoạt động kinh doanh của các tổ chức tín dụng được ban hành theo quyết định số 297/1999/QĐ-NHNN5 ngày 25/8/1999 của thống đốc Ngân hàng nhà nước và đã có một số sửa đổi bổ sung tại Quyết định số 381/2003/QĐ-NHNN ngày 23/4/2003. 

Ngoài ra, các tổ chức tín dụng khi quyết định cho vay cần phải tuân thủ “Quy chế cho vay của tổ chức tín dụng đối với khách hàng” do Thống đốc Ngân hàng nhà nước ban hành theo Quyết định số 1627/QĐ-NHNN 

1.3.2 Những thủ tục kiểm soát hoạt động tín dụng trong Ngân hàng thương mại
1.3.2.1 Phân tích tín dụng

Đối với mỗi đơn xin vay, cán bộ tín dụng phải trả lời được 3 câu hỏi căn bản sau:

a. Khách hàng xin vay có tín nhiệm hay không? 

Để trả lời câu hỏi này, cán bộ tín dụng cần phải nghiên cứu các khía cạnh sau:


+ Tư cách của khách hàng: Xem xét quá trình thanh toán của khách hàng trước đây, tham khảo ý kiến của các chủ nợ khác về khách hàng, dự báo kinh doanh và thu nhập của khách hàng, thiện chí của khách hàng trong việc sử dụng và trả nợ vốn vay.


+ Năng lực của khách hàng: Khách hàng có đủ năng lực hành vi và năng lực pháp lý để ký kết hợp đồng tín dụng; xem xét lịch sử hoạt động kinh doanh, cơ cấu và bản chất hoạt động kinh doanh; các khách hàng và nhà cung cấp của  khách hàng vay.


+ Thu nhập của khách hàng: Xem xét doanh thu, thu nhập bán hàng, dòng tiền trước đây và dòng tiền dự tính, những dòng tiền dự trữ và có khả năng thanh khoản của khách hàng. Xem xét các khoản phải trả, phải thu và hàng tồn kho để đánh giá khả năng trả nợ vay ngân hàng.


+ Bảo đảm tiền vay:  Cần xem xét quyền sở hữu tài sản, tình trạng tài sản, giá trị tài sản, những trở ngại đối với việc nắm giữ tài sản, số tiền bảo hiểm.
b. Hợp đồng tín dụng có được ký kết một cách đúng đắn và hợp lệ ?


Cán bộ tín dụng phải có trách nhiệm làm thoả mãn yêu cầu đồng thời của người vay và ngân hàng trong hợp đồng tín dụng, nhằm tạo điều kiện cho khách hàng vay vốn theo kế hoạch và trả nợ thuận lợi. Một hợp đồng tín dụng hợp lệ phải bảo vệ được quyền lợi của ngân hàng bằng cách quy định những điều khoản giới hạn hoạt động của người vay, nếu các hoạt động này đe doạ đến khả năng thu hồi vốn của ngân hàng. 

 c. Ngân hàng có thể đòi nợ thuận lợi bằng tài sản đảm bảo ?

Khi nhận đảm bảo tín dụng, ngân hàng phải xác định rõ ràng và chính xác những tài sản nào là đối tượng có thể gán nợ và có thể bán được, đồng thời phải chứng minh được bằng văn bản cho các chủ nợ khác biết mình là người hợp pháp có quyền chiếm đoạt tài sản nếu như người vay không trả được nợ. Khi nhận tài sản thế chấp, ngân hàng có vị thế ưu tiên trong việc nhận gán nợ so với các chủ nợ khác và ngay cả chủ sở hữu.

1.3.2.2 Kiểm tra tín dụng


Sau khi hợp đồng tín dụng được ký kết giữa người vay vốn và ngân hàng, ngân hàng phải thường xuyên kiểm tra khoản tín dụng đó. Bởi thực tế các điều kiện cấp tín dụng thường thay đổi theo thời gian do ảnh hưởng đến điều kiện tài chính của người vay và khả năng hoàn trả nợ vay của khách hàng; những biến động trong nền kinh tế; người vay có thể bị mất việc làm, bị bệnh, chết... dẫn đến không có khả năng trả nợ. Cán bộ tín dụng phải nhạy cảm với những diễn biến như vậy và định kỳ phải kiểm tra tất cả các khoản tín dụng cho đến khi chúng đến hạn.


Kiểm tra tín dụng giúp cho nhà quản lý nhận ra một cách nhanh chóng về các vấn đề như: Đã sai trong việc phân tích và ra quyết định ở khâu nào? Với sai  lầm đó đã thiệt hại bao nhiêu? Cán bộ tín dụng có chấp hành đúng chính sách cho vay của ngân hàng không? Đồng thời, cũng giúp cho nhà quản lý điều hành trong việc đánh giá toàn bộ tiềm ẩn rủi ro đối với ngân hàng, để có biện pháp phòng chống kịp thời.

1.3.2.3  Biện pháp kiểm tra độc lập 


Đây là việc kiểm tra của người không phải là người thực hiện nghiệp vụ kiểm tra độc lập giúp giảm được sai sót và gian lận do sự cẩu thả hoặc thiếu năng lực của nhân viên. Mặc dù sự phân chia trách nhiệm đã tạo một sự kiểm soát lẫn nhau một cách tự nhiên trong hoạt động, song kiểm tra độc lập vẫn tồn tại trong một số nghiệp vụ mà người quản lý xét thấy trọng yếu và rủi ro cao.

1.3.2.4  Xử lý tín dụng có vấn đề


Tín dụng có vấn đề là các khoản tín dụng cấp cho khách hàng không thu hồi được hoặc có dấu hiệu có thể không thu hồi được theo đúng cam kết trong hợp đồng tín dụng. 

Mặc dù các ngân hàng thương mại đã xây dựng một cơ chế bảo đảm an toàn tín dụng, nhưng cũng không thể tránh khỏi trường hợp là một số khoản tín dụng vẫn thể hiện trên sổ sách là những khoản tín dụng có vấn đề. Những khoản tín dụng có vấn đề thường bao gồm các trường hợp: người vay không thể trả nợ đúng hạn một hay nhiều kỳ; tài sản bảo đảm tín dụng giảm giá đáng kể... Vì vậy, các nhà quản lý ngân hàng phải sớm phát hiện những khoản tín dụng có vấn đề, tìm các biện pháp phòng ngừa và xử lý kịp thời nhằm thu hồi chúng, giảm thiểu mức độ rủi ro có thể xảy ra, nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng.
1.4 KIỂM SOÁT NỘI BỘ ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TRONG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
1.4.1 Mục tiêu của kiểm soát nội bộ hoạt dộng tín dụng trong ngân hàng thương mại
- Chu trình xét duyệt tín dụng, giám sát tín dụng được thực hiện đầy đủ, kịp thời, có hiệu quả, ngăn ngừa kịp thời những thiếu sót trong hệ thống xử lý.

- Các dữ liệu cần thiết được thu thập, chuyển giao và xử lý một cách đầy đủ, chính xác, kịp thời giúp cho việc ra quyết định tín dụng có chất lượng cao.

- Rủi ro trong tín dụng được quản lý chặt chẽ nhằm ngăn ngừa thất thoát tài sản và có dự phòng rủi ro hợp lý.

- Tài liệu, hồ sơ, các tài sản có liên quan đến nghiệp vụ được bảo đảm an toàn.
1.4.2 Nhiệm vụ của kiểm soát nội bộ đối với hoạt động tín dụng


Với các mục tiêu thiết kế như trên, kiểm soát nội bộ đối với hoạt động tín dụng có các nhiệm vụ sau:


- Ngăn ngừa thiếu sót trong hệ thống xử lý nghiệp vụ: Các thủ tục kiểm soát phải được thiết kế sao cho hướng các nghiệp vụ kinh tế xảy ra đúng nguyên tắc quy định, nhằm ngăn chặn kịp thời các sai sót, nhầm lẫn vô tình hay cố ý có thể gây thiệt hại trong kinh doanh.


- Bảo vệ ngân hàng trước những thất thoát tài sản có thể tránh: Hầu hết các tài sản của ngân hàng đều không thể kiểm đếm được. Những tài sản này bao gồm một giá trị lớn các khoản phải thu như phải thu tiền vay, phải thu tiền lãi, khoản dự phòng nợ khó đòi… đòi hỏi ngân hàng càng phải đặc biệt chú trọng đến việc thiết kế một quy trình chặt chẽ đảm bảo kiểm soát được đầy đủ các tài sản của ngân hàng.


- Đảm bảo việc chấp hành chính sách kinh doanh: Cơ cấu kiểm soát nội bộ cần được thiết lập bao gồm những thủ tục để đảm bảo chính sách kinh doanh của ngân hàng được tất cả các nhân viên ngân hàng chấp hành. Chẳng hạn cần phải thiết kế các biện pháp kiểm tra để đảm bảo các cán bộ tín dụng sẽ thực hiện các khoản cho vay đúng theo quy định của ngân hàng.

1.4.3 Nội dung kiểm soát nội bộ đối với hoạt động tín dụng

Các hoạt động kiểm toán nội bộ được thiết kế và thực hiện nhằm vào rủi ro đã nhận diện được qua quá trình đánh giá rủi ro của hoạt động tín dụng. Nhằm mang lại sự hiệu quả và hiệu năng cho hoạt động tín dụng, đảm bảo sự đáng tin cậy của các số liệu và sự tuân thủ luật pháp và các quy định nội bộ. Xét một cách tổng quát, hoạt động kiểm soát được  hiện qua 3 bước chủ yếu sau:

Một là: Thiết lập các chính sách, quy trình cho những mục tiêu kiểm soát phải đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật, đáp ứng được yêu cầu quản lý nhằm: giảm thiểu rủi ro, chống gian lận đem lại an toàn hiệu quả cho hoạt động tín dụng. Các chính sách, quy trình kiểm soát phải gắn kết với hoạt động tín dụng hàng ngày, và trong quy trình đó đã được cài đặt các chốt kiểm soát nhằm hạn chế rủi ro ở mức thấp nhất: từ việc chấp hành các văn bản pháp quy đến việc ban hành các chính sách, quy chế, quy trình nội bộ phù hợp như:

- Xây dựng các cơ chế, chính sách, chiến lược về tăng trưởng, về cơ cấu danh mục cho vay;

- Quy định về phân cấp uỷ quyền, về giới hạn tín dụng; về  nguyên tắc phân công, phân nhiệm; về nguyên tắc bất kiêm nhiệm;

- Quy định về các điều kiện, nguyên tắc, đối tượng cho vay; điều kiện về tài sản đảm bảo; các phương thức cho vay;

- Ban hành các quy trình cho vay đối với từng loại hình sản phẩm;

- Xây dựng hệ thống đánh giá xếp hạng khách hàng làm để xét duyệt cho vay; để xác định mức trích lập dự phòng rủi ro;

- Xây dựng hệ thống tài khoản và các quy định về hạch toán kế toán các khoản vay, phân loại nợ và trích lập dự phòng rủi ro…đảm bảo tuân thủ các quy định và đáp ứng tốt yêu cầu quản lý.

Hai là: Thực hiện các thủ tục kiểm soát tương ứng với các chính sách đã đề ra. Trong đó, vấn đề cần được coi trọng nhất là: mọi thành viên trong ngân hàng cần phải nhận thức đúng tầm quan trọng của  kiểm soát nội bộ, ý thức được trách nhiệm của mình trong vai trò kiểm soát viên để tuân thủ tuyệt đối những quy định của pháp luật, của chính sách nội bộ đã đề ra.

Ba là: Xác minh đánh giá việc thực hiện các chính sách này có được tuân thủ hay không; đồng thời đánh giá sự phù hợp, hiệu quả của các chính sách đó có cần bổ sung chỉnh sửa hay không. Đây là công việc thường xuyên, liên tục của bộ phận kiểm toán nội bộ:

- Đánh giá tính nghiêm túc, đúng đắn trong việc xây dựng và tổ chức thực hiện nghiệp vụ tín dụng bao gồm các chiến lược, chính sách, các điều kiện..

- Xác định tính hiện thực chính xác, tính phù hợp của các khoản vay: dư nợ, tỷ lệ nợ quá hạn, nợ xấu; lãi suất áp dụng; tỷ lệ tài sản đảm bảo, định giá tài sản đảm bảo, mức trích lập dự phòng.
- Xác định hạch toán các khoản tín dụng, lãi có đầy đủ, cập nhật, đúng tính chất, phân loại có đúng tài khoản hay không.

- Phát hiện những sơ hở, gian lận trong hoạt động tín dụng, những rủi ro và những tiềm ẩn rủi ro để đề xuất những biện pháp giảm thiểu rủi ro, nâng cao chất lượng tín dụng.
* Yêu cầu của kiểm soát nội bộ hoạt động tín dụng
-  Đánh giá việc tuân thủ các chính sách, các quy định, quy trình hoạt động tín dụng hiện hành.
- Đánh giá rủi ro trong hoạt động tín dụng.
- Đánh giá các thủ tục kiểm soát trong hoạt động tín dụng của toàn hệ thống có đảm bảo tính thích hợp, tính kinh tế, tính hiệu quả.

- Đánh giá tính trung thực và độ tin cậy của các thông tin về hoạt động tín dụng cả ở từng chi nhánh và toàn hệ thống.

- Đánh giá việc thực hiện các mục tiêu đề ra của hoạt động tín dụng.
- Kiểm tra các biện pháp đảm bảo an toàn cho hoạt động tín dụng.

- Xác nhận về dư nợ và thực trạng tín dụng.
* Đối tượng của kiểm soát hoạt động tín dụng

- Kiểm soát tổng thể cơ cấu nghiệp vụ tín dụng, phát hiện những rủi ro tiềm ẩn, rủi ro luỹ kế qua cơ cấu tín dụng.

- Kiểm soát việc tổ chức thực hiện quy trình nghiệp vụ; việc chấp hành các văn bản hiện hành.

- Kiểm soát đánh giá từng khoản vay.
- Kiểm soát việc thực hiện triển khai chiến lược các chính sách tín dụng.
- Kiểm soát cơ cấu tín dụng, kiểm toán mức độ tập trung tín dụng như thế nào, có phù hợp để giảm thiểu rủi ro và tăng hiệu quả hoạt động hay tập trung nhiều vào những danh mục kém hiệu quả hoặc tập trung quá lớn vào một số khách hàng dễ dẫn đến rủi ro.
- Kiểm soát tốc độ tăng trưởng xem có phù hợp với tốc độ tăng trưởng, với chủ trương phát triển của nền kinh tế hay không.
- Kiểm soát việc thực hiện chấp hành các tỷ lệ đảm bảo an toàn tín dụng theo quy định.
- Kiểm soát chất lượng tín dụng, diễn biến chất lượng tín dụng. Theo thành phần kinh tế, theo lĩnh vực kinh tế, theo khu vực địa lý, theo loại tiền cho vay và theo thời hạn cho vay. 

- Kiểm soát tuân thủ quy trình cho vay ( kiểm tra trước, trong và sau khi cho vay), là kiểm toán từng bước của quy trình từ khi tiếp xúc nhận hồ sơ ban đầu của khách hàng, thẩm định tín dụng (thẩm định những chỉ tiêu tài chính, phi tài chính, tài sản đảm bảo…), quyết định cho vay, lãi suất áp dụng,  giám sát tín dụng, thu nợ, quản lý hồ sơ, lưu giữ tài sản bảo đảm hay xử lý các khoản nợ xấu.

- Kiểm soát tính đúng đắn kịp thời của các khoản thu nhập từ lãi cho vay, tài khoản hạch toán.

- Kiểm soát về việc phân loại nợ và trích lập dự phòng rủi ro tín dụng

- Kiểm soát về tổ chức, chỉ đạo điều hành nghiệp vụ cho vay, là kiểm toán về cơ cấu tổ chức các phòng ban, việc bố trí công việc như thế nào, việc phân công phân nhiệm từng cán bộ đã phù hợp hay chưa, việc triển khai các văn bản chế độ đã kịp thời đầy đủ hay chưa.

- Kiểm soát về chất lượng cán bộ nghiệp vụ, khả năng đáp ứng được yêu cầu công việc đảm nhận.

- Kiểm soát về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động tín dụng, khả năng thiết kế các chương trình tự động ngăn chặn các rủi ro, khả năng kết nối giữa các chương trình quản lý trong nghiệp vụ tín dụng, khả năng cung cấp thông tin đầy đủ cập nhập theo các yêu cầu

- Kiểm soát các hệ thống xếp hạng, phân loại khách hàng, đánh giá khả năng tài chính, phi tài chính của khách hàng

- Kiểm soát hệ thống kiểm soát nội bộ: tính đầy đủ, hoàn thiện, hiệu quả của hệ thống kiểm soát nói chung cũng như đánh giá sự phù hợp của quy trình cho vay để có kiến nghị sửa đổi, bổ sung kịp thời.

Qua kiểm tra, phân tích đánh giá, bằng những bằng chứng kiểm toán; Kiểm toán nội bộ chỉ những sai phạm, những hạn chế kiếm khuyết của hệ thống kiểm soát và đưa ra những khuyến nghị nhằm hạn chế ngăn chặn các rủi ro góp phần nâng cao hiệu quả của hoạt động tín dụng

* Phương pháp kiểm soát:

Ngoại trừ những chỉ tiêu có thể kiểm soát toàn bộ số dư, còn lại cần tiến hành chọn mẫu để kiểm tra chi tiết trên mẫu đó. Mẫu được chọn phải có tính đại diện cao, bao trùm tất cả các loại hình cho vay theo từng cách phân tổ: theo thời hạn, theo nhóm khách hàng, theo ngành sản suất, theo quy mô doanh nghiệp, theo khu vực địa lý, … theo chất lượng tín dụng. Trong khi có tập trung vào những món vay lớn, lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro cao thì mẫu vẫn phải bao gồm thoả đáng những khoản vay khác.

 Về cách thức kiểm soát có thể xác nhận trực tiếp với khách hàng hoặc có thể bằng cách gián tiếp gửi cho khách hàng bảng kê xác nhận.

Kết luận chương 1


Những vấn đề trình bày trong chương một đã giải quyết được các vấn đề lý luận cơ bản về kiểm soát nội bộ hoạt động tín dụng trong ngân hàng thương mại. Cụ thể:


- Hoạt động tín dụng ngân hàng bao gồm vai trò của nghiệp vụ tín dụng ngân hàng, các hình thức tín dụng, phân tích cụ thể tính chất rủi ro có thể đến từ hoạt động tín dụng trong ngân hàng thương mại.

- Tác giả giới thiệu hệ thống lý luận về kiểm soát nội bộ ngân hàng cũng như hệ thống lý luận về kiểm soát nội bộ ngân hàng theo báo cáo của ủy ban Balse, các nguyên tắc đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ trong ngân hàng, các yếu tố cơ bản của kiểm soát nội bộ ngân hàng thương mại.

- Phân tích các chỉ tiêu và các thủ tục kiểm soát tín dụng để từ đó nêu lên mục tiêu, nhiệm vụ và những nội dung cơ bản của kiểm soát nội bộ hoạt động tín dụng trong ngân hàng thương mại.


Những lý luận cơ bản về kiểm soát nội bộ hoạt động tín dụng trong ngân hàng thương mại được trình bày ở trên là nền tảng để luận văn đánh giá thực trạng kiểm soát nội bộ hoạt động tín dụng tại NHNo&PTNT TP Đà Nẵng thời gian qua; từ đó, đề xuất giải pháp nhằm tăng cường kiểm soát nội bộ hoạt động tín dụng tại NHNo&PTNT TP Đà Nẵng ở các chương tiếp theo.

CHƯƠNG 2

THỰC TRẠNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
2.1 KHÁT QUÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG Ở NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
2.1.1  Sự ra đời và phát triển của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn  thành phố Đà Nẵng.

Kể từ khi ra đời và phát triển cho đến nay, quá trình hoạt động của chi nhánh NHNo&PTNT thành phố Đà Nẵng có thể được đánh giá qua một số cột mốc thời gian cụ thể như sau:


Ngày 01/01/1988 Ngân hàng nhà nước Việt Nam ra quyết định thành lập ngân hàng phát triển nông nghiệp tỉnh Quảng Nam Đà Nẵng. Hoạt động chủ yếu trong giai đoạn này là phục vụ các doanh nghiệp, hộ cá thể liên quan đến lĩnh vực nông- lâm- thuỷ- hải sản (không tham gia xuất khẩu).


Năm 1991, Ngân hàng phát triển nông nghiệp Việt Nam được đổi tên thành Ngân hàng nông nghiệp Việt Nam theo quyết định của thống đốc Ngân hàng nhà nước Việt Nam. Và chi nhánh cũng được đổi tên thành Ngân hàng nông nghiệp tỉnh Quảng Nam Đà Nẵng.

- Ngày 02/04/1991, Ngân hàng nông nghiệp Việt Nam thành lập thêm sở giao dịch III ngân hàng nông nghiệp Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng theo quyết định số 66/NH-QĐ của thống đốc Ngân hàng nhà nước Việt Nam. Lúc này trên địa bàn thành phố Đà Nẵng có hai chi nhánh trực thuộc Ngân hàng nông nghiệp Việt Nam với chức năng và nhiệm vụ khác nhau: chi nhánh Ngân hàng nông nghiệp tỉnh Quảng Nam Đà Nẵng với nhiệm vụ kinh doanh trên địa bàn tỉnh Quảng Nam Đà Nẵng, lĩnh vực hoạt động chủ yếu là nông nghiệp. Sở giao dịch III- Ngân hàng nông nghiệp tại Đà Nẵng với nhiệm vụ kiểm tra việc chấp hành các chủ trương chính sách của nhà nước và Ngân hàng nông nghiệp Việt Nam trên phạm vi 11 tỉnh Miền trung có nhiệm vụ quản lý và điều hoà vốn trong khu vực.

- Ngày 19/10/1992 Ngân hàng nông nghiệp Việt Nam quyết định sát nhập chi nhánh Ngân hàng nông nghiệp tỉnh Quảng Nam Đà Nẵng và sở giao dịch III- Ngân hàng nông nghiệp Việt Nam thành sở giao dịch III-Ngân hàng nông nghiệp Việt Nam tại Đà Nẵng theo quyết định số 267/QĐ-HĐQT. Nhiệm vụ giai đoạn này cũng được thay đổi gồm: quản lý việc chấp hành chế độ thể lệ của Ngân hàng nhà nước và Ngân hàng nông nghiệp Việt Nam của 5 tỉnh miền trung từ Quảng Ngãi đến Quảng Trị, kinh doanh tiền tệ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam Đà Nẵng.

- Ngày 15/10/1996 Ngân hàng nhà nước Việt Nam ra quyết định thành lập NHNo & PTNT Việt Nam trên cơ sở Ngân hàng nông nghiệp trước đây. Do đó, sở giao dịch III-Ngân hàng nông nghiệp Việt Nam tại Đà Nẵng đổi thành sở giao dịch III-NHNo & PTNT Việt Nam tại Đà Nẵng.

- Thực hiện chủ trương địa giới hành chính của tỉnh Quảng Nam Đà Nẵng của Chính Phủ, ngày 16/12/1996 NHNo&PTNT Việt Nam quyết định tách sở giao dịch III-NHNo&PTNT Việt Nam tại Đà Nẵng, nâng cấp thành sở giao dịch III-NHNo&PTNT Việt Nam tại Đà Nẵng và chi nhánh NHNo&PTNT tỉnh Quảng Nam theo quyết định số 515/QĐ-NHNo của Tổng Giám Đốc NHNo&PTNT Việt Nam.

- Ngày 26/01/1999 NHNo&PTNT Việt Nam tách 1 chi nhánh NHNo&PTNT quận Hải Châu khỏi sở giao dịch III và nâng cấp thành chi nhánh NHNo&PTNT thành phố Đà Nẵng theo quyết định số 208/QĐ/HĐQĐ-02.

- Ngày 26/10/2001 sở giao dịch III-NHNo&PTNT Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng sát nhập với chi nhánh NHNo&PTNT thành phố Đà Nẵng thành chi nhánh NHNo&PTNT thành phố Đà Nẵng theo quyết định số 424/QĐ/HĐQT-TCCB của Chủ tịch hội đồng quản trị NHNo&PTNT Việt Nam.

Từ khi hoạt động, NHNo&PTNT thành phố Đà Nẵng đã từng bước ổn định, kinh doanh có hiệu quả, tăng trưởng khá và có vị thế quan trọng trên địa bàn. Đến cuối năm 2009, hoạt động của NHNo&PTNT thành phố Đà Nẵng đạt được những kết quả sau:


- Mạng lưới hoạt động: Gồm Hội sở chính (ngân hàng cấp 1) và  14 ngân hàng cấp 2 và 19 phòng giao dịch ở tất cả các quận, huyện, khu công nghiệp, và các cụm công nghiệp. 


 - Về huy động vốn:  Tổng nguồn vốn huy động đạt 4.624,2 tỷ đồng, tăng  452 tỷ so với đầu năm, tỷ lệ tăng 10,8%, đạt 91% kế hoạch năm 2009 do trung ương giao. Hiện đang là đơn vị dẫn đầu về thị phần huy động vốn trên địa bàn, chiếm 16,5% về thị phần nhưng đã có dấu hiệu sụt giảm so với đầu năm 2009.                                                              


- Hoạt động tín dụng: Tổng dư nợ đạt 4.427 tỷ đồng, tăng 863,3 tỷ so với đầu năm, tỷ lệ tăng 24,2%, đạt 93,9% kế hoạch năm 2009 trung ương giao. Là đơn vị dẫn đầu về thị phần dư nợ cho vay trên địa bàn, chiếm 12,5%/ tổng dư nợ cho vay trên địa bàn, giảm 0,7 % thị phần so với năm 2008.  


- Kinh doanh ngoại tệ: Nguồn ngoại tệ huy động đạt 200 tỷ đồng, tăng 44% so với đầu năm, chiếm tỷ trọng 4,1%. Dư nợ đạt 313,2 tỷ đồng, tăng 5,6% so với đầu năm, chiếm tỷ trọng 8,34%.

Kết quả tài chính: Quỹ thu nhập đạt 130,3 tỷ đồng, đạt 118,45% kế hoạch trung ương giao.

Hệ số lương xác lập 1,69%. 

2.1.2  Cơ cấu tổ chức quản lý tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn  Thành phố Đà Nẵng.
Cơ cấu tổ chức của NHNo&PTNT thành phố Đà Nẵng được tổ chức theo mô hình trực tuyến chức năng, thực hiện các nghiệp vụ theo nguyên tắc tập trung dân chủ và chế độ thủ trưởng. Với cơ cấu tổ chức quản lý này phù hợp với yêu cầu quản lý và nhiệm vụ kinh doanh của ngân hàng, thuận lợi trong quá trình điều hành hoạt động kinh doanh và báo cáo thông tin phản hồi từ cấp dưới. Cơ cấu tổ chức quản lý của NHNo&PTNT thành phố Đà Nẵng được thể hiện qua Sơ đồ 2.1













Sơ đồ 2.1: Cơ cấu tổ chức quản lý ở NHNo&PTNT thành phố Đà Nẵng
Chú thích: Quan hệ trực tuyến:



          Quan hệ chức năng:




Nhiệm vụ cụ thể được quy định như sau:

- Huy động vốn : 


+ Khai thác và nhận tiền gửi của các tổ chức, cá nhân và tổ chức tín dụng khác trong nước và nước ngoài dưới các hình thức tiền gửi không kỳ hạn, tiền gửi có kỳ hạn …


+ Phát hành chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu, kỳ phiếu và giấy tờ có giá.


+ Tiếp nhận các nguồn vốn tài trợ, vốn uỷ thác của Chính phủ, chính quyền địa phương và các tổ chức kinh tế, cá nhân trong nước và ngoài nước theo quy định của Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam.


+ Vay vốn các tổ chức tài chính, tín dụng khác hoạt động tại Việt Nam và tổ chức tín dụng nước ngoài khi được Tồng Giám Đốc cho phép bằng văn bản.


+ Các hình thức huy động vốn khác theo quy định của Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam.


+ Việc huy động vốn có thể bằng vàng và các công cụ khác theo quy định của Ngân hàng nông nghiệp và nông thôn Việt Nam.


- Cho vay:


+ Cho vay ngắn hạn, trung và dài hạn và các loại cho vay khác theo quy định của Ngân hàng nông nghiệp và nông thôn Việt Nam.


 -  Kinh doanh ngoại hối:


+ Huy động vốn và cho vay, mua, bán ngoại tệ, thanh toán quốc tế, bảo lãnh, tái bảo lãnh, chiết khấu, tái chiết khấu bộ chứng từ và các dịch vụ khác về ngoại hối theo chính sách quản lý ngoại hối của Chính Phủ, Ngân hàng Nhà nước và của Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam.


- Cung ứng các dịch vụ thanh toán và ngân quỹ gồm:

+ Cung ứng các phương tiện thanh toán.

+ Thực hiện các dịch vụ thanh toán trong nước cho khách hàng.

+ Thực hiện các dịch vụ thu hộ và chi hộ.

+ Thực hiện dịch vụ thu và phát tiền mặt cho khách hàng.

+ Thực hiện các dịch vụ thanh toán khác theo quy định của Ngân hàng Nhà nước và của Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam.


- Kinh doanh các dịch vụ ngân hàng khác.



+ Kinh doanh các dịch vụ Ngân hàng bao gồm: thu, phát tiền mặt; mua bán vàng bạc, tiền tệ; máy rút tiền tự động, dịch vụ thẻ; két sắt, nhận bảo quản, cất giữ, chiết khấu thương phiếu và các loại giấy tờ có giá khác, thẻ thanh toán; nhận uỷ thác cho vay của các tổ chức tài chính, tín dụng, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước; đại lý cho thuê tài chính, chứng khoán, bảo hiểm… và các dịch vụ Ngân hàng khác được Nhà nước và Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam cho phép.



- Cầm cố, chiết khấu thương phiếu và các giấy tờ có giá ngắn hạn khác theo quy định của Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam.

- Thực hiện dịch vụ cầm cố theo quy định của pháp luật và của Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam.



- Thực hiện đồng tài trợ, đầu mối đồng tài trợ cấp tín dụng theo quy định và thực hiện các nghiệp vụ tài trợ thương mại khác theo quy định của Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam.

- Bảo lãnh vay, bảo lãnh thanh toán, bảo lãnh thực hiện hợp đồng, bảo lãnh dự thầu, bảo lãnh đảm bảo chất lượng sản phẩm, bảo lãnh hoàn thanh toán, bảo lãnh đối ứng và các hình thức bảo lãnh Ngân hàng khác cho các tổ chức, cá nhân trong nước theo quy định của Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam.


- Kinh doanh vàng bạc theo quy định của Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam.


- Tư vấn tài chính, tín dụng cho khách hàng.


- Tư vấn khách hàng xây dựng dự án.


- Cân đối, điều hoà vốn kinh doanh đối với các ngân hàng cấp 2 phụ thuộc ( nếu có).


- Thực hiện hạch toán kinh doanh và phân phối thu nhập theo quy định của Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam.


- Thực hiện kiểm tra, kiểm soát, kiểm toán nội bộ việc chấp hành thể lệ, chế độ nghiệp vụ trong phạm vi quản lý theo quy định của Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam.


- Tổ chức phổ biến, hướng dẫn và triển khai thực hiện các cơ chế, quy chế nghiệp vụ và văn bản pháp luật của Nhà nước, Ngân hàng Nhà nước và Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam liên quan đến hoạt động của các chi nhánh.


- Nghiên cứu, phân tích kinh tế liên quan đến hoạt động tiền tệ, tín dụng và đề ra kế hoạch kinh doanh phù hợp với kế hoạch kinh doanh của Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội địa phương.


- Thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền, quảng cáo, tiếp thị lưu trữ các hình ảnh làm tư liệu phục vụ cho việc trực tiếp kinh doanh của chi nhánh cũng như việc quảng bá thương hiệu của Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam .



- Quản lý nhà khách, nhà nghỉ và cơ sở đào tạo trên địa bàn do Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam giao.



- Thực hiện công tác tổ chức, cán bộ, đào tạo, lao động, tiền lương, thi đua, khen thưởng theo phân cấp, uỷ quyền của Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam .



- Chấp hành đầy đủ các báo cáo, thống kê theo chế độ quy định và theo yêu cầu đột xuất của Tổng Giám Đốc.



- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hội đồng quản trị, Tổng Giám Đốc giao.

2.2 KIỂM SOÁT NỘI BỘ ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Từ khi NHNo & PTNT TP Đà Nẵng được thành lập, Ban lãnh đạo Ngân hàng thường xuyên quan tâm đến công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ, hoạt động này không tạo ra lợi nhuận trực tiếp, song đã góp phần tích cực vào việc ngăn chặn rủi ro, ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật, nâng cao chất lượng hiệu quả trong hoạt động kinh doanh tiền tệ - tín dụng, góp phần nâng cao vị thế, thương hiệu của NHNo & PTNT TP Đà Nẵng nói chung và NHNo & PTNT Việt Nam nói riêng.

Các hoạt động kiểm soát nội bộ thường xuyên và đã được đưa vào các chính sách, quy chế của từng quy trình nghiệp vụ và quản lý.

Có thể phân chia hoạt động kiểm tra, kiểm toán nội bộ hoạt động tín dụng của NHNo & PTNT TP Đà Nẵng thành 2 mảng: Kiểm soát nội bộ trong quy trình nghiệp vụ tín dụng và kiểm toán độc lập với quy trình nghiệp vụ tín dụng.

Kiểm soát nội bộ trong quy trình nghiệp vụ tín dụng được thực hiện bởi các cán bộ trực tiếp tham gia trong quá trình thực hiện nghiệp vụ tín dụng - là một khâu không thể thiếu trong quy trình nghiệp vụ tín dụng. Việc kiểm soát được thực hiện trên cơ sở các kiểm soát viên phê duyệt giao dịch theo các cấp độ trong quy trình tín dụng, kiểm soát viên thường là trưởng phó phòng tín dụng. Kiểm soát viên được quyền phê duyệt theo sự ủy quyền của giám đốc, thực hiện kiểm soát thông qua việc kiểm tra trên hồ sơ chứng từ, đối chiếu giữa hồ sơ giấy với hồ sơ khai báo trên máy tính, thực hiện phê duyệt trên hồ sơ giấy và đặt lệnh phê duyệt trên hệ thống máy tính. Quy trình kiểm soát nội bộ hoạt động tín dụng được thực hiện lồng ghép trong các quy trình sau đây:
2.2.1 Các thủ tục kiểm soát nội bộ hoạt động tín dụng trong quy trình xét duyệt cho vay và quy trình giải ngân tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Thành phố Đà Nẵng.
a. Các thủ tục kiểm soát nội bộ trong quy trình xét duyệt cho vay vốn
Quy trình kiểm soát xét duyệt cho vay tại NHNo&PTNT thành phố Đà Nẵng được thực hiện theo Sơ đồ 2.2
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     (5b)
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Sơ đồ 2.2 : Sơ đồ quy trình kiểm soát xét duyệt cho vay tại NHNo & PTNT TP Đà Nẵng
Trong đó:

(1) Khách hàng gửi hồ sơ đến ngân hàng (phòng tín dụng).

(2) Cán bộ tín dụng được phân công giao dịch với khách hàng có nhu cầu vay vốn có trách nhiệm hướng dẫn khách hàng lập hồ sơ vay vốn và tiến hành thẩm định có các điều kiện vay vốn theo quy định.

(3) Gửi hồ sơ kèm ý kiến trình Trưởng phòng tín dụng .


(4) Trưởng phòng tín dụng có trách nhiệm kiểm tra tính hợp lệ, hợp pháp của hồ sơ và báo cáo thẩm định do cán bộ tín dụng lập, tiến hành xem xét, ghi ý kiến vào vào báo cáo thẩm định và trình giám đốc quyết định.

(5a) Giám đốc căn cứ báo cáo thẩm định do phòng tín dụng trình, quyết định cho vay (hoặc không cho vay), ký hợp đồng và chuyển trả hồ sơ cho phòng tín dụng.


(5b) Những khoản cho vay vượt quyền phán quyết thì trình Tổng giám đốc.


(6) Hồ sơ khoản vay được giám đốc ký duyệt cho vay được chuyển cho cán bộ tín dụng giải ngân cho khách hàng.

Phòng tín dụng có nhiệm vụ phân công cán bộ tín dụng tiếp nhận hồ sơ của khách hàng, hướng dẫn về điều kiện tín dụng, lập hồ sơ vay vốn, đôn đốc khách hàng gửi các hồ sơ cần thiết để nghiên cứu. Sau khi nhận được hồ sơ hợp pháp, hợp lệ do khách hàng gửi đến, cán bộ tín dụng tiến hành thẩm định cho vay. Nội dung cơ bản cần phải thẩm định:

-    Kiểm tra tính hợp pháp của tài liệu được cung cấp

· Thẩm định tư cách pháp nhân, năng lực pháp lý của khách hàng

-   Thẩm định tình hình tài chính của khách hàng vay vốn: các hệ số tài chính cần quan tâm, tình hình công nợ, kết quả kinh doanh, dòng tiền của doanh nghiệp.

· Thẩm định phương án, dự án vay vốn

· Thẩm định tài sản bảo đảm nợ vay

* Về thủ tục thẩm định cho vay:

Thủ tục thẩm định cho vay về nguyên tắc phải được xây dựng đối với từng đối tượng vay vốn cũng như thời hạn vay vốn chẳng hạn: doanh nghiệp, hộ sản xuất cá thể ...cho vay ngắn hạn, dài hạn. Phần lớn các thủ tục thẩm định cho phép cán bộ tín dụng vừa đánh giá được mức độ rủi ro tín dụng về mặt định tính, vừa đánh giá được về mặt định lượng xét trên từng mặt. Tuy nhiên, tính tiêu chuẩn của việc đánh giá chưa có gây khó khăn cho việc nhận định rủi ro; việc phối hợp đánh giá rủi ro giữa các mặt khó thực hiện được.

- Bước 1: Thu thập thông tin khách hàng.

Hiện nay chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn thành phố Đà Nẵng chủ yếu dựa vào thông tin kế toán. Nó có vị trí quan trọng và được phản ánh tổng hợp ở các báo cáo tài chính gồm các báo cáo chủ yếu sau: Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ, Thuyết minh Báo cáo tài chính.

Thường các khách hàng khi nộp hồ sơ vay vốn phải nộp các Báo cáo tài chính trong 2 năm gần nhất.

- Bước 2: Kiểm tra độ tin cậy thông tin.
Theo yêu cầu chung của ngân hàng thì các Báo cáo tài chính của khách hàng phải được xác nhận của một tổ chức kiểm toán độc lập mới có giá trị pháp lý. Tuy nhiên, với xu thế phát triển như hiện nay, phần lớn các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn thành phố chưa tiến hành kiểm toán Báo cáo tài chính. Chính vì vậy, yêu cầu này về thực tế chưa được đáp ứng. Nên chủ yếu khi kiểm tra độ tin cậy của những thông tin mà khách hàng cung cấp thì ngân hàng tham khảo thêm thông tin từ trung tâm CIC của NHNN Việt Nam, nguồn thông tin từ phòng thông tin khách hàng của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam, cơ quan thuế để xem doanh nghiệp có quan hệ với bao nhiêu ngân hàng khác, có nợ quá hạn không ...

Ngoài ra cán bộ tín dụng phải xuống tận doanh nghiệp để xem cơ sở vật chất, trang thiết bị, khoản đầu tư ...có đúng với thông tin khách hàng cung cấp hay không?; thăm dò ý kiến của công nhân doanh nghiệp, nghiên cứu thông tin thị trường về sản phẩm, giá cả đầu ra, khẳng định xem doanh nghiệp đó có thực sự có lãi hay không; có trả lương đầy đủ cho công nhân không, những đối tác truyền thống của doanh nghiệp là ai ...

- Bước 3: Thẩm định năng lực tài chính của khách hàng.
Đây là bước rất quan trọng trong quy trình thẩm định, ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng thu hồi vốn sau này. Vì vậy, cán bộ thẩm định phải xem xét khả năng tài chính khách hàng ở khoảng thời gian trước và vào thời điểm vay vốn. Khi thẩm định, cán bộ tín dụng của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn thành phố Đà Nẵng chủ yếu dựa vào phương pháp so sánh số liệu tuyệt đối và số tương đối để đưa ra kết luận từng phần hay toàn diện về khả năng tài chính của khách hàng nhằm xác định mức độ rủi ro tín dụng làm cơ sở cho việc quyết định cho vay hay không cho vay.

Để đánh giá khả năng tài chính của doanh nghiệp, nông nghiệp và phát triển nông thôn thành phố Đà Nẵng đã thẩm định các nội dung sau:

+ Về nguồn vốn chủ sở hữu: đủ hay không đủ vốn đăng ký, việc tăng giảm vốn chủ sở hữu theo chiều hướng tích cực hay tiêu cực.

+ Về tình hình công nợ: có nhận xét về tính hợp lý hay không hợp lý về những khoản sau:

* Nợ phải trả: chú ý những khoản nợ phải trả chiếm tỷ trọng cao và phân tích thời điểm đến hạn của các khoản nợ, phân tích kỹ các khoản nợ sắp đến hạn hoặc quá hạn, khả năng trả nợ.

* Nợ phải thu: phân tích nguyên nhân, đánh giá mức độ bị chiếm dụng vốn của doanh nghiệp, đặc biệt chú ý các khoản phải thu khó đòi.

+ Về hàng tồn kho: so sánh hàng tồn kho thực tế trên sổ sách kế toán với thực tế, giữa tồn kho với định mức kinh tế kỹ thuật hay kế hoạch sản xuất, kinh doanh giữa tồn kho hiện tại với hàng tồn kho năm trước, kỳ trước; đánh giá mức độ hợp lý và các nguyên nhân tác động.

+ Về khả năng thanh toán tính toán các chỉ tiêu tài chính như hệ số thanh toán ngắn hạn, hệ số thanh toán nhanh… Các hệ số phụ thuộc vào từng ngành nghề sản xuất kinh doanh. 


+ Về doanh thu: so sánh doanh thu kỳ kế hoạch với kỳ trước, năm trước, xác định nguyên nhân tăng, giảm doanh thu.


+ Về kết quả kinh doanh: Xác định kết quả kinh doanh của năm trước, quý trước gần thời điểm vay vốn nhất lỗ hay lãi, nguyên nhân lỗ, lãi. 

* Hạn chế của quy trình kiểm soát xét duyệt cho vay

Với quy trình thẩm định cho vay như trên, thực chất công việc thẩm định được thực hiện chính bởi cán bộ tín dụng được chỉ định tiếp nhận hồ sơ và họ có trách nhiệm theo dõi toàn bộ khoản vay đến khi thu được toàn bộ vốn và lãi.

Như vậy, công tác thẩm định cho vay tại NHNo&PTNT thành phố Đà Nẵng còn nhiều bất cập, phân định giữa khâu thẩm định và khâu cho vay chưa rạch ròi. Cán bộ làm công tác thẩm định đồng thời là cán bộ trực tiếp cho vay, do vậy hầu như chưa có thủ tục kiểm soát nào đối với khâu thẩm định. Sự phê duyệt của giám đốc chủ yếu dựa vào báo cáo của phòng tín dụng, thiếu các nguồn thông tin độc lập để kiểm tra lại trước khi quyết định cho vay. 
b. Các thủ tục kiểm soát nội bộ trong quy trình giải ngân 
Sau khi hồ sơ khoản vay được Giám đốc ký duyệt cho vay, cán bộ tín dụng tiến hành giải ngân cho khách hàng. 

Quy trình và thủ tục giải ngân hiện nay là tương đối chặt chẽ, hợp lý, thuận lợi cho khách hàng, tiết kiệm được thời gian giao dịch, kiểm soát chặt chẽ lượng tiền giải ngân.

Quy trình kiểm soát giải ngân tại NHNo&PTNT thành phố Đà Nẵng được tiến hành ở Sơ đồ 2.3






Sơ đồ 2.3: Quy trình kiểm soát giải ngân tại NHNo&PTNT TP
 Đà Nẵng
(1): Cán bộ tín dụng yêu cầu khách hàng cung cấp và hoàn chỉnh hồ sơ vay vốn, chứng từ giải ngân (uỷ nhiệm chi hoặc giấy lĩnh tiền mặt, giấy nhận nợ, chứng từ chứng minh mục đích sử dụng vốn vay), nếu đủ điều kiện trình trưởng phòng và lãnh đạo ký duyệt.

(1'): Cán bộ tín dụng nhận lại chứng từ đã được lãnh đạo duyệt cho vay, nhập vào máy tính các thông tin dữ liệu của khoản vay theo hợp đồng nhận nợ qua mạng máy tính của ngân hàng.

 (2): Trong quá trình nhập dữ liệu của hợp đồng vay vốn trưởng phòng tín dụng kiểm tra sự khớp đúng các thông tin và dữ liệu trên máy vi tính với bộ hồ sơ cho vay và phê duyệt  trên máy vi tính.


(3): Sau khi nhập xong dữ liệu, cán bộ tín dụng giao cho khách hàng những liên chứng từ dành cho khách hàng.


(4): Đối với những món vay nhận tiền mặt, sau khi chứng từ được kiểm soát chuyển thủ quỹ giải ngân cho khách  hàng. 


(5): Thủ quỹ (cán bộ tín dụng giải ngân) chi tiền cho khách hàng và nhập kho các giấy tờ tài sản bảo đảm.

Chứng từ giải ngân, gồm:

- Chứng từ của khách hàng: Cán bộ tín dụng yêu cầu khách hàng cung cấp các hồ sơ, chứng từ về mục đích sử dụng tiền vay để giải ngân, gồm:


+ Hợp đồng cung ứng vật tư, hàng hoá, dịch vụ;


+ Bảng kê các khoản chi chi tiết, kế hoạch chi phí...

+ Hoá đơn, chứng từ thanh toán (bản gốc hoặc bảng kê danh mục kèm hoá đơn photo) để đối chiếu trong quá trình kiểm tra sử dụng vốn vay sau khi giải ngân.


- Chứng từ của ngân hàng: Cán bộ tín dụng hướng dẫn khách hàng hoàn chỉnh nội dung các chứng từ sau:

+ Hợp đồng bảo đảm tiền vay trong trường hợp khách hàng chưa hoàn thành thủ tục bảo đảm tiền vay;

+ Bảng kê  rút vốn vay;


+ Uỷ nhiệm chi hoặc giấy lĩnh tiền mặt.


+ Chứng từ khác (nếu có).


Cán bộ tín dụng căn cứ vào chứng từ trên thực hiện hạch toán theo quy định và theo dõi nợ vay trên bảng theo dõi nợ vay.

Trước khi giải ngân, cán bộ tín dụng giao dịch có trách nhiệm kiểm soát danh mục hồ sơ cho vay, đối chiếu với các thủ tục giải ngân, kiểm tra mục đích sử dụng vốn vay. Đối với những món vay giải ngân chuyển khoản thì ngân hàng thuận lợi hơn trong việc kiểm soát món vay, thông qua việc kiểm soát các thủ tục chuyển tiền, ngân hàng kiểm soát mục đích sử dụng vốn vay của khách hàng. Nhưng do đặc thù của NHNo&PTNT thành phố Đà Nẵng cho vay chủ yếu là hộ sản xuất, hầu hết các món vay giải ngân bằng tiền mặt, do đó việc kiểm soát khách hàng sử dụng vốn vay hết sức khó khăn. Thông thường qua kiểm tra thực tế sau khi cho vay của cán bộ tín dụng mới nắm được tình hình sử dụng vốn của khách hàng.

2.2.2 Kiểm tra và giám sát vốn vay sau khi giải ngân tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Thành phố Đà Nẵng. 

Kiểm tra, giám sát khoản vay là quá trình thực hiện các bước công việc sau khi giải ngân nhằm hướng dẫn, đôn đốc người vay sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả số tiền vay, hoàn trả nợ gốc, lãi vay đúng hạn. Đồng thời thực hiện các biện pháp thích hợp nếu người vay không thực hiện đầy đủ, đúng hạn các cam kết. Trong giai đoạn này, cán bộ tín dụng giữ vai trò quan trọng, mang tính chất quyết định đến độ an toàn vốn vay, vì cán bộ tín dụng là người trực tiếp phát hiện có sự thay đổi đối với cam kết vay vốn đã được ký không? Có gia tăng rủi ro tiềm ẩn cho ngân hàng không? Khách hàng có sử dụng vốn vay đúng mục đích không?. 

Tùy theo quá trình sử dụng vốn của khách hàng, cán bộ tín dụng tiến hành kiểm tra ngay sau khi phát tiền vay hoặc khi dự án, phương án của doanh nghiệp hoàn thành. Ngân hàng không khống chế số lần kiểm tra mà tùy theo dự án, phương án sản xuất kinh doanh mà xác định thời gian và số lần kiểm tra phù hợp. Nội dung kiểm tra sau khi cho vay gồm: 


- Kiểm tra sử dụng vốn vay theo mục đích đã ghi trong hợp đồng;


- Kiểm tra tiến độ thực hiện dự án, phương án vay vốn;


- Kiểm tra hiện trạng tài sản bảo đảm tiền vay.


Hàng tháng, quý hoặc đột xuất cán bộ tín dụng tiến hành kiểm tra mục đích sử dụng vốn vay, tiến độ thực hiện dự án, phương án vay vốn, hiện trạng tài sản thế chấp của khách hàng thông qua sổ sách hạch toán theo dõi của khách hàng; chứng từ hóa đơn hạch toán như chi tiền mặt, chuyển khoản, chi khác; chứng từ thanh quyết toán, thanh lý hợp đồng; báo cáo về tình hình thực hiện kế hoạch của khách hàng, hồ sơ bảo đảm nợ vay...


Khi cán bộ tín dụng phát hiện khách hàng sử dụng vốn vay sai mục đích hoặc phát sinh những vấn đề có nguy cơ ảnh hưởng lớn đến khả năng trả nợ của khách hàng, cán bộ tín dụng phải có trách nhiệm báo cáo trưởng phòng tín dụng để trình lãnh đạo xem xét quyết định ngừng cho vay hoặc có biện pháp thu hồi nợ trước hạn...


Cán bộ tín dụng có trách nhiệm theo dõi lịch trả nợ của khách hàng, đôn đốc khách hàng trả nợ gốc và lãi đúng hạn. Đầu tháng, cán bộ tín dụng liệt kê danh sách khách hàng đến hạn trả nợ gốc và lãi để tiện cho việc theo dõi, gửi thông báo cho khách hàng. 

Định kỳ kiểm tra việc lưu trữ, bảo quản các loại giấy tờ, thủ tục có liên quan đến khoản vay theo quy định.

*Hạn chế về việc kiểm tra và giám sát vốn vay sau khi giải ngân của cán bộ tín đụng:

 Có rất nhiều trường hợp cán bộ tín dụng thực hiện kiểm tra, giám sát còn mang tính hình thức hoặc không được chú trọng, nhiều khách hàng sử dụng vốn vay sai mục đích nhưng cán bộ tín dụng không phát hiện kịp thời dẫn đến rủi ro cho ngân hàng.
2.2.3 Khảo sát việc thực hiện kiểm soát hoạt động tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Thành phố Đà Nẵng

Như đã đề cập ở phần trên, hoạt động kiểm tra kiểm toán nội bộ được chia thành 2 mảng: kiểm soát nội bộ trong quy trình nghiệp vụ và kiểm toán độc lập với quy trình nghiệp vụ.



Kiểm toán độc lập với quy trình nghiệp vụ được thực hiện bởi các kiểm tra viên chuyên trách, hoặc cán bộ kiểm toán nội bộ, hoạt động kiểm toán được thực hiện bằng 2 phương pháp: 


- Hoạt động kiểm soát từ xa được thực hiện thường xuyên, liên tục hằng tháng, quý, năm. Thông qua các báo cáo định kỳ và thực hiện giám sát thông qua mạng máy tính nhằm giám sát việc thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch, giám sát các chỉ tiêu về chấp hành an toàn vốn để tham mưu giúp ban lãnh đạo điều hành hoạt động kinh doanh hiệu quả và an toàn cao, góp phần phòng ngừa và hạn chế những vi phạm xảy ra.

- Hoạt động kiểm tra trực tiếp: Các kiểm tra viên của bộ phận kiểm tra kiểm toán nội bộ tiến hành kiểm tra đột xuất hay định kỳ theo kế hoạch để đánh giá tính hiệu quả việc chấp hành các quy chế, quy định, và quy trình nghiệp vụ của các cán bộ.


Qua các đợt kiểm tra, kiểm tra viên lập biên bản, tham mưu Giám đốc chỉ đạo chấn chỉnh, sửa sai, kiểm điểm tập thể, cá nhân, các bộ phận có liên quan đến thiếu sót, sai phạm xảy ra. 


Do vậy, để khảo sát việc thực hiện kiểm soát nội bộ hoạt động tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Thành phố Đà Nẵng một cách đầy đủ và chính xác, tác giả đã sử dụng phương pháp xem xét hồ sơ tín dụng và các biên bản kiểm tra hoạt động tín dụng của phòng kiểm tra kiểm toán nội bộ lần 01 năm 2009 tại NHNo&PTNT Thành phố Đà Nẵng.
Công tác kiểm tra kiểm toán nội bộ được thực hiện theo Hướng dẫn số 405/NHNo-KTKT ngày 16/02/2006 của Tổng giám đốc NHNo&PTNT Việt Nam, về việc hướng dẫn phương pháp kiểm tra tín dụng trong hệ thống NHNo&PTNT Việt Nam.

Những nội dung bắt buộc phải kiểm tra:


*  Kiểm tra việc tổ chức chỉ đạo điều hành hoạt động tín dụng
*  Kiểm tra nghiệp vụ tín dụng

* Những sai sót xảy ra trong hoạt động tín dụng được phát hiện qua công tác kiểm tra kiểm toán nội bộ hoạt động tín dụng năm 2009 lần 01 tại NHNo&PTNT Thành phố Đà Nẵng như sau:

Kiểm tra ngẫu nhiên hồ sơ tín dụng phát sinh từ ngày 01/01/2009 đến ngày 31/12/2009.


-Số hồ sơ: 605 hồ sơ


-Số tiền: 2.534 tỷ đồng

Trong đó: 


- Hồ sơ cho vay doanh nghiệp:  135 hồ sơ/số tiền: 1.921 tỷ đồng


- Hồ sơ cho vay hộ sản xuất: 250 hồ sơ/số tiền: 500 tỷ đồng

- Hồ sơ cho vay tiêu dùng: 220 hồ sơ/ số tiền: 113 tỷ đồng

Qua kiểm tra của bộ phận kiểm tra, kiểm toán nội bộ chuyên trách đã phát hiện một số trường hợp sai sót xảy ra điển hình như: 

+ Hồ sơ pháp lý của khách hàng chưa lưu đầy đủ theo quy định, thiếu điều lệ hoạt động, quyết định bổ nhiệm chức danh Giám đốc, kế toán trưởng: công ty TNHH Phú Châu, Công ty cổ phần Xây Dựng & Dịch Vụ Thương Mại Phú Sơn, Công ty TNHH Cẩn Tuyết, Công ty TNHH Hoàng Trương, hoặc hồ sơ pháp lý dùng bản photocopy nhưng không qua công chứng: DNTN Mính Chanh, DNTN Thương Mại và Dịch Vụ Đông Phú.


+ Số liệu báo cáo tài chính chưa hoàn chỉnh, số liệu tài chính doanh nghiệp cung cấp đến ngày xin vay không đúng với số liệu trên báo cáo tài chính. 

Ngày 25/03/2009 công ty TNHH Xây Dựng và Thương Mại Phước Mạnh cung cấp báo cáo tài chính năm 2008; ngày 29/03/2009 NH ký duyệt báo cáo thẩm định, tái thẩm định; Cán bộ tín dụng dựa trên báo cáo tài chính doanh nghiệp năm 2006, 2007 để phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp là không phù hợp; đúng phải căn cứ số liệu báo cáo tài chính năm 2007,2008.

+ Thiếu biên bản họp góp vốn vào doanh nghiệp, biên bản góp vốn bổ sung: Công ty TNHH Xây Dựng và Thương Mại Phước Mạnh, Công ty TNHH Xây Dựng và Thương Mại Phúc An. 

+ Thiếu phiếu xếp loại khách hàng hoặc xếp loại khách hàng không đầy đủ theo Quy định 1261/NHNo-TD ngày 15/04/2004 của Tổng Giám đốc NHNo&PTNT Việt Nam về việc Quy định tạm thời tiêu chí phân loại khách hàng trong hệ thống NHNo&PTNT Việt Nam: Công ty TNHH Thịnh Thuận


+ Sau khi cho vay không tiến hành kiểm tra sử dụng vốn vay hoặc có kiểm tra nhưng biên bản kiểm tra sơ sài, không thể hiện khả năng trả nợ của khách hàng: Hộ Nguyễn Hữu Dư, Trương Quang Song, Nguyễn Hữu Hiền.

+ Hồ sơ bảo đảm tiền vay, thiếu biên bản xác định giá trị tài sản thế chấp, cho vay vượt giá trị tài sản bảo đảm, nhận thế chấp nhưng không có giấy tờ chứng minh quyền sở hữu tài sản: Công ty TNHH Gia Nghi, Công ty TNHH Vân Long, Công ty cổ phần ứng dụng công nghệ B & T, hộ Trương Vinh, Phạm Thị Hoa, Nguyễn Văn Lộc, Đặng Công Thắng, Huỳnh Thanh Dũng, Võ Tấn Hòa, Phan Văn Tiến.
+ Thiếu chứng từ hoá đơn chứng minh mục đích sử dụng vốn khi giải ngân: Công ty TNHH Nam Việt Thắng, Công ty TNHH Một Thành Viên Lụa Việt, Hộ Phạm Thị Hoa, Lê Ngọc Công, Nguyễn Thành Trung,
+ Thiếu thông báo đề nghị phong tỏa số tiền ký quỹ trên tài khoản: Công ty TNHH Một Thành Viên Xây Dựng và Thương Mại Thủy Lộc
+ Thiếu bảo hiểm tài sản: Công ty TNHH Phú Châu, Công ty TNHH Dịch vụ vận tải và kinh doanh tổng hợp Hà Thạnh, Hộ Lê Thị Cẩm Vân, Hồ văn Biên.
+ Hợp đồng bão lãnh không thỏa thuận với khách hàng về phí bảo lãnh: công ty TNHH Duy Minh, công ty TNHH Một Thành Viên Hoàng Tân Long.
 
+ Thiếu chữ ký của người bán và người mua trên bảng kê mua hàng: Công ty cổ phần xây lắp Tân An, Công ty TNHH Toàn Mạnh Phát, DNTN Ngọc Châu, Công ty TNHH Việt Lý Miền Trung.


+ Phương án, dự án sản xuất, kinh doanh không phù hợp: Công ty  TNHH Tân Hưng Thịnh, DNTN Dũng Thanh, DNTN Thảo Nhân, hộ Ngô Văn Thiện, Mai Thanh Bình, Đinh Thị Tân, Trần Đoàn Hậu,  Trần Văn Hải. 
+ Việc cho vay cải tạo, sửa chữa, mua nhà ở nhưng không có bảng dự trù kinh phí theo quy định tại VB 1476/NHNo-TD ngày 29/05/2007:  Trần Thị Sương, Nguyễn Tiến Sỹ, Ngô Minh Yến, Nguyễn Thị Hưng, Nguyễn Xuân Thành, Đoàn Thị Tuyền.
+ Xác định vốn tự có doanh nghiệp không chính xác: Cán bộ tín dụng xác định vốn tự có bao gồm cả nguồn vốn ứng trước và lợi nhuận kinh doanh năm 2009 (trong khi năm 2009 chưa kết toán lãi lỗ): Công ty TNHH Một Thành Viên Đầu Tư – Xây Dựng Hưng Hà.

+ Xác định vòng quay vốn lưu động 01 vòng nhưng lại áp dụng phương thức cho vay theo hạn mức tín dụng tín dụng là không phù hợp: Công ty TNHH Chiến Khánh.

+ Báo cáo thẩm định quá đơn giản, không thẩm định chi tiết để thấy rõ được hiệu quả và tính khả thi của dự án, phương án vay vốn: Hộ Phạm Xuân Hồng, Nguyễn Tiến Hùng, Dương Minh Thái, Huỳnh Văn Đông, Phan Sinh Tuấn, Lê Thị Ngọc Loan, Trương Viết Minh, Nguyễn Thị Hoàng Thúy, Võ Văn Hà, Nguyễn Thị Lan Anh, Phạm Tấn Trung, Trần Văn Lợi, Trần Đăng Vĩnh Lộc.

+ Đăng ký trên máy cho vay theo phương thức cho vay từng lần; nhưng hợp đồng tín dụng, phương án sản xuất kinh doanh, báo cáo thẩm định và tái thẩm định xác định cho vay theo phương thức cho vay theo hạn mức tín dụng: Công ty TNHH Chiến Khánh.

+ Việc ghi chép trên bộ hồ sơ vay vốn chưa thống nhất, chưa thể hiện đầy đủ, đúng nội dung yêu cầu của từng tiêu chí quy định, sử dụng mẫu biểu không đúng theo quy định hiện hành: Báo cáo thẩm định ngày 06/09/2009 nhưng ký kết hợp đồng tín dụng ngày 13/01/2009, hạn mức đến 13/01/10 là không hợp lý (Công ty cổ phần chăn nuôi Miền Trung).
+ Việc chuyển nhóm nợ không kịp thời: hộ Trần Vĩnh Tiến, Nguyễn Thị Phượng, Nguyễn Thị Viết Hà.
+ Cho vay hộ sản xuất, do việc thẩm định không kỹ nên việc xác định diện tích đất trên biên bản định giá lớn hơn diện tích đất trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: Hộ Nguyễn Hữu Dư, Võ Bảy, Lê Trọng Quang, Lê Thị Phương Liên, Phạm Ngọc Viễn, Hồ Tấn Kha.
+ Xác định thời hạn cho vay chưa phù hợp: Hợp đồng tín dụng, Phương Án Sản xuất kinh doanh, báo cáo thẩm định và tái thẩm định phương thức cho vay theo hạn mức tín dụng với vòng quay vốn 4 vòng, nhưng định kỳ hạn nợ trên giấy nhận nợ là 12 tháng (Hộ Lê Ngọc Công).
+ Mục đích vay vốn trên đơn xin vay và giấy ủy quyền trích lương từ tài khoản để trả nợ vay không giống nhau: Phan Thị Thu Hà, Huỳnh Thị Ngọc Lan.
+ Nguồn thu nhập trả nợ hàng tháng không phù hợp: Nguyễn Thị Thu Hồng, Đinh Hữu Sơn, Nguyễn Văn Dũng, Trương Thị Anh Đào, Nguyễn Văn Thắng.
+ Thiếu phụ lục hợp đồng theo dõi nợ vay; trên giấy nhận nợ và phụ lục hợp đồng không ghi thời hạn trả nợ: Công ty TNHH AAQ, Hộ Lê Văn Khánh, Vương Ngọc Sơn, Nguyễn Thị Ánh Tuyết, Đặng Ngọc Sáu, Phùng Tha.
+ Một số hồ sơ thiếu con dấu, chữ ký khách hàng,  chữ ký trưởng phòng và chữ ký giám đốc: Hộ Phạm Công Xiêm, Ngô Thị Bốn, Đinh Thanh Tùng.
2.2.4 Đánh giá về kiểm soát nội bộ đối với hoạt động tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Thành phố Đà Nẵng.

Qua thực tế hoạt động của NHNo&PTNT thành phố Đà Nẵng, có thể rút ra những ưu điểm và những hạn chế trong kiểm soát nội bộ đối với hoạt động tín dụng  như sau:

2.2.4.1 Những ưu điểm

Thứ nhất,  hình thành được cơ cấu tổ chức, đội ngũ cán bộ thực hiện công tác kiểm soát nội bộ từ ngân hàng cấp 1 đến các ngân hàng thành viên.

Cơ cấu tổ chức hoạt động đóng vai trò quan trọng trong quản lý nói chung, kiểm soát nội bộ hoạt động tín dụng nói riêng. Tại NHNo&PTNT thành phố Đà Nẵng hình thành được cơ cấu tổ chức, đảm bảo được kiểm soát nội bộ  hoạt động tín dụng thông qua các phòng nghiệp vụ: phòng tín dụng, phòng kế toán ngân quỹ…. Giữa các phòng có sự phối hợp chặt chẽ thực hiện quy trình nghiệp vụ cho vay, đã đóng góp đáng kể trong việc phát hiện kịp thời những sai sót, ngăn chặn rủi ro. Tại các đơn vị thành viên (Ngân hàng cấp 2) tuỳ quy mô mà có bộ phận kiểm soát nội bộ hoạt động tín dụng thích hợp. Đội ngũ cán bộ thực hiện kiểm soát nội bộ được đào tạo, quán triệt tầm quan trọng của kiểm soát nội bộ, xác định vai trò của từng cá nhân trong quá trình kiểm soát nội bộ liên quan đến chức năng nhiệm vụ của họ. Bên cạnh đó, vai trò không thiếu phần quan trọng đó là sự quan tâm chỉ đạo và coi trọng công tác kiểm soát nội bộ của Lãnh đạo NHNo&PTNT thành phố Đà Nẵng đã tạo nên được sự thống nhất và ý thức cao quá trình thực hiện kiểm soát nội bộ hoạt động tín dụng.

 
Thứ hai, việc chấp hành quy trình cho vay được thực hiện nghiêm túc đúng quy định hiện hành.

 Mặc dù hệ thống kiểm soát nội bộ trong quy trình cho vay chưa chặt chẽ, khoa học; tuy nhiên, với tinh thần trách nhiệm, cán bộ thực hiện cho vay đã bám sát quy trình từ khâu tiếp nhận hồ sơ, thẩm định, giải ngân nên đã khắc phục được những hạn chế trong hệ thống kiểm soát nội bộ. 

Trong quy trình thẩm định, cán bộ tín dụng tiến hành thẩm định kỹ hồ sơ vay vốn, lựa chọn những khách hàng uy tín, những dự án, phương án sản xuất kinh doanh khả thi, có độ an toàn cao. Điều này giúp ngân hàng ngăn ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng trong thời gian qua.

Trong quy trình giải ngân và kiểm tra sau khi cho vay chặt chẽ, hợp lý, thường xuyên, đã giúp ngân hàng  kiểm tra mục đích  sử dụng vốn vay của khách hàng, khả năng trả nợ và hiệu quả sử dụng tiền vay. Qua đó phát hiện những dấu hiệu không an toàn về khoản vay như sử dụng sai mục đích, hoạt động kinh doanh thua lỗ... có biện pháp xử lý kịp thời.

Thứ ba, công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ được triển khai có kế hoạch, thực hiện đúng quy trình nghiệp vụ.

Cán bộ kiểm tra, kiểm soát nội bộ đã bám sát quy trình nghiệp vụ, công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ được thực hiện thường xuyên theo kế hoạch, góp phần quan trọng đảm bảo an toàn tài sản tại NHNo&PTNT thành phố Đà Nẵng. Cán bộ kiểm tra, kiểm soát nội bộ đã áp dụng các biện pháp kiểm soát phù hợp như giám sát trực tiếp hàng ngày quá trình thực hiện quy trình nghiệp vụ tín dụng, kiểm soát trước, trong và sau khi cho vay, hoặc kiểm tra đột xuất để phát hiện và ngăn chặn ngay từ đầu rủi ro có thể xảy ra trong hoạt động tín dụng của ngân hàng.


2.2.4.2 Những hạn chế của kiểm soát nội bộ hoạt động tín dụng tại NHNo & PTNT TP Đà Nẵng:
Bên cạnh những kết quả đạt được như trên, hoạt động kiểm soát nội bộ đối với hoạt động tín dụng tại NHNo&PTNT thành phố Đà Nẵng vẫn còn những hạn chế sau:
a. Về quy trình 

 
Hệ thống kiểm soát nội bộ chưa chặt chẽ, việc phân công phân nhiệm trong thẩm định và quản lý cho vay chưa rõ ràng, thiếu tính kiểm soát.

Trong quy trình xét duyệt cho vay, việc phân tách chức năng chưa thật rõ ràng giữa các khâu như tiếp cận khách hàng, thẩm định, quản lý khách hàng... Hiện tại theo quy trình cho vay hiện hành của NHNo&PTNT thành phố Đà Nẵng, cán bộ tín dụng vừa trực tiếp giao dịch với khách hàng, vừa thẩm định tín dụng, vừa kiểm tra sau khi cho vay. Tất cả các khâu trong quy trình cho vay giao cho 01 cán bộ tín dụng quản lý và xử lý . Điều này ít nhiều ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng do không được kiểm tra, kiểm soát lại bởi 1 cán bộ khác dễ dẫn đến quản lý khách hàng không tốt, gian lận dễ xảy ra. 

b. Về kiểm soát việc thực hiện quy trình 

Tính độc lập của bộ phận kiểm tra, kiểm soát nội bộ với các bộ phận nghiệp vụ khác chưa cao; phần lớn cán bộ làm công tác kiểm tra kiểm soát nội bộ vừa làm nghiệp vụ kiểm tra vừa làm công tác chuyên môn... do vậy việc kiểm tra chưa hoàn toàn khách quan.


Trình độ cán bộ còn nhiều hạn chế, thụ động, thiếu trách nhiệm trong cho vay, chưa tương xứng với nhiệm vụ, yêu cầu của công việc.


Phần lớn cán bộ tín dụng không được học luật, do vậy sự hiểu biết và chấp hành pháp luật còn nhiều hạn chế, nhất là luật kinh tế. Sự hạn chế về pháp luật đã dẫn đến sự sơ hở trong việc kiểm tra trước, trong và sau khi cho vay cũng như trong việc xử lý về tranh chấp. Việc thẩm định hồ sơ pháp lý trong hồ sơ hoặc các yếu tố pháp lý trong hồ sơ chưa  chặt chẽ.

Một số cán bộ chạy theo số lượng mà quên đi chất lượng tín dụng hay do cạnh tranh thu hút khách hàng nên đã thực hiện không đúng những điều kiện vay vốn, thẩm định điều kiện vay vốn thiếu chặt chẽ, công tác kiểm tra sau khi cho vay chưa được chú trọng đúng mức dẫn đến có một số khoản vay với số tiền lớn không có khả năng thu hồi gây tổn thất cho ngân hàng.

Mặt khác, cán bộ chưa phát huy vai trò tham mưu cho lãnh đạo.
Kết luận chương 2

Trong chương này, tác giả sơ lược về quá trình hình thành và phát triển của NHNo & PTNT TP Đà Nẵng, nghiên cứu tình hình hoạt động của NHNo&PTNT TP Đà Nẵng trọng tâm đi sâu nghiên cứu, phân tích hoạt động tín dụng, kiểm soát nội bộ hoạt động tín dụng, các thủ tục kiểm soát nội bộ hoạt động tín dụng và đã đưa ra đánh giá thực trạng kiểm soát nội bộ hoạt động tín dụng tại NHNo&PTNT TP Đà Nẵng với những ưu điểm và những mặt hạn chế. Cụ thể:

Những ưu điểm:

- Hình thành được cơ cấu tổ chức, đội ngũ cán bộ thực hiện công tác kiểm soát nội bộ từ Ngân hàng cấp 1 đến các ngân hàng thành viên.

 
- Việc chấp hành quy trình cho vay được thực hiện nghiêm túc đúng quy định hiện hành.

- Công tác kiểm tra, kiểm toán nội bộ được triển khai có kế hoạch, thực hiện đúng quy trình nghiệp vụ.

Những hạn chế:


- Thủ tục kiểm soát nội bộ chưa chặt chẽ, việc phân nhiệm trong thẩm định và quản lý cho vay chưa rõ ràng, thiếu tính kiểm soát.

- Trình độ cán bộ còn nhiều hạn chế, thụ động, thiếu trách nhiệm trong cho vay, chưa tương xứng với nhiệm vụ, yêu câu công việc.


- Thủ tục kiểm soát độc lập chưa được chú trọng một cách triệt để.

- Chưa phát huy được vai trò tham mưu cho lãnh đạo ngân hàng.


Đây là cơ sở để luận văn đưa ra những giải pháp, những kiến nghị để nâng cao chất lượng kiểm soát nội bộ hoạt động tín dụng trong chương 3.

CHƯƠNG 3

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM TĂNG CƯỜNG 
KIỂM SOÁT NỘI BỘ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG.
3.1 SỰ CẦN THIẾT PHẢI TĂNG CƯỜNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI  NHNo & PTNT TP ĐÀ NẴNG.
Sự cần thiết phải tăng cường kiểm soát nội bộ hoạt động tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thành phố Đà Nẵng thể hiện qua 2 lý do sau:
3.1.1 Những vấn đề đặt ra từ thực trạng kiểm soát nội bộ hoạt động tín dụng tại NHNo & PTNT TP Đà Nẵng hiện nay.


Tín dụng là hoạt động kinh doanh chủ yếu của các ngân hàng thương mại, rủi ro cao, dễ bị tổn thất khi có gian lận và sai sót. Việc bảo đảm an toàn trong hoạt động tín dụng của ngân hàng thương mại không những được các nhà quản trị ngân hàng quan tâm mà còn là mối quan tâm của người gửi tiền, của các cơ quan quản lý nhà nước và của các bên có liên quan. Vì sự phá sản của một ngân hàng sẽ tác động tiêu cực tới các ngân hàng khác và ảnh hưởng rất lớn đối với toàn bộ nền kinh tế - xã hội. Để phòng ngừa và hạn chế  những tổn thất và các rủi ro có thể xảy ra trong hoạt động tín dụng, ngoài các biện pháp thanh tra, kiểm tra, giám sát của các cơ quan quản lý nhà nước trước hết đòi hỏi mỗi ngân hàng thương mại phải tự hoàn thiện các biện pháp kiểm tra, kiểm soát nội bộ hoạt động tín dụng của ngân hàng mình một cách đầy đủ và có hiệu quả.
Từ thực trạng đã phân tích ở chương 2 cho thấy, Kiểm soát nội bộ hoạt động tín dụng ở NHNo&PTNT TP Đà Nẵng còn nhiều bất cập, chưa đáp ứng được yêu cầu quản lý chặt chẽ đối với hoạt động tín dụng. Có nhiều khoản cho vay với số tiền lớn nhưng không có khả năng thu hồi, gây tổn thất cho ngân hàng; những khoản nợ có dấu hiệu tiềm ẩn rủi ro cao như những khoản nợ được gia hạn nợ nhiều lần hoặc chưa thực hiện hạch toán vào nhóm nợ xấu theo quy định hiện hành. Nợ xấu có nguy cơ tiếp tục phát sinh do các Ngân hàng cấp 2 mở rộng tín dụng khá nhanh, một số Ngân hàng cấp 2 do sự cạnh tranh để thu hút khách hàng nên đã thực hiện không đúng những điều kiện vay vốn, thẩm định điều kiện vay vốn thiếu chặt chẽ; công tác kiểm tra sau khi cho vay chưa được chú trọng đúng mức; trình độ cán bộ tác nghiệp còn nhiều bất cập chưa theo kịp với sự phát triển của nền kinh tế thị trường.

Để đáp ứng yêu cầu họat động kinh doanh theo chiến lược hoạt động của ngành, định hướng phát triển kinh tế xã hội địa phương, với mục tiêu phát triển ổn định, bền vững, đảm bảo chất lượng tín dụng thì nâng cao chất lượng kiểm soát nội bộ hoạt động tín dụng tại NHNo&PTNT TP Đà Nẵng là vấn đề đang đặt ra.
3.1.2 Mục tiêu phát triển của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2010-2015

Trên cơ sở định hướng phát triển của NHNo&PTNT Việt Nam, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Đà Nẵng đến năm 2015, đồng thời để đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế, NHNo&PTNT thành phố Đà Nẵng đề ra định hướng hoạt động đến năm 2015, đó là: 


- Giữ vững và củng cố vị thế chủ đạo và chủ lực trong vai trò cung cấp tài chính, tín dụng cho công nghiệp hóa – hiện đại hóa phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.


- Lành mạnh hoá tài chính, không ngừng nâng cao hiệu quả kinh doanh.

- Triển khai áp dụng công nghệ thông tin, nâng cấp cơ sở hạ tầng công nghệ ngân hàng; ứng dụng hiệu quả hệ thống thông tin quản trị.

- Nâng cao năng suất và chất lượng lao động. Chủ trương đầu tư vào con người nhằm phát triển năng lực cán bộ.


- Tiếp tục hoàn thiện cơ cấu tổ chức, nâng cao năng lực quản trị điều hành và khẩn trương phát triển các kỹ năng quản trị ngân hàng hiện đại. Phấn đấu trở thành ngân hàng hiện đại theo các chuẩn mục quốc tế, tăng cường khả năng cạnh tranh, lấy phục vụ khách hàng làm mục tiêu hoạt động.

- Về nguồn vốn huy động: đẩy mạnh công tác huy động vốn với các hình thức phong phú, lãi suất phù hợp, nhất là vốn trung, dài hạn trong dân cư để đầu tư phát triển sản xuất, kế hoạch huy động vốn tăng trưởng hàng năm 20-24% so với cùng kỳ.

- Về dư nợ cho vay: tạo điều kiện thuận lợi cho các thành phần kinh tế tiếp cận vốn vay ngân hàng để chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đầu tư sản xuất, đổi mới công nghệ nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, hạ giá thành, tăng sức cạnh tranh trên thị trường, nhất là những sản phẩm có lợi thế, có thị trường tiêu thụ và những sản phẩm thuộc nhóm hàng nằm trong lộ trình hội nhập với các nước trong khu vực, kế hoạch dư nợ cho vay nền kinh tế tăng trưởng 25% so với cùng kỳ, mở rộng quy mô tín dụng gắn liền với việc nâng cao hiệu quả đầu tư nhằm hạn chế rủi ro; Cải tiến quy trình cho vay, đơn giản hoá thủ tục, rút ngắn thời gian giải quyết cho vay nhưng vẫn bảo đảm thực hiện đúng các quy định của pháp luật. Chú trọng công tác giáo dục và đào tạo cán bộ, nhất là cán bộ tín dụng nhằm nâng cao năng lực thẩm định khoản vay, thực hiện tốt công tác tư vấn cho khách hàng trong việc vay vốn và sử dụng vốn có hiệu quả, bảo đảm khả năng trả nợ đầy đủ, đúng hạn.


- Nâng cao chất lượng tín dụng, bảo đảm nợ xấu chiếm tỷ lệ dưới 4% tổng dư nợ, chủ động áp dụng các biện pháp tích  cực để thu hồi các khoản nợ quá hạn, nợ tồn đọng một cách có hiệu quả để tăng cường nguồn vốn cho vay.


Với yêu cầu tăng cường huy động vốn, mở rộng quy mô tín dụng như trên, dễ xảy ra rủi ro, do đó, trong thời gian tới NHNo&PTNT thành phố Đà Nẵng cần nâng cao chất lượng kiểm soát nội bộ hoạt động ngân hàng nói chung và kiểm soát nội bộ hoạt động tín dụng nói riêng.

3.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM TĂNG CƯỜNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG.
3.2.1 Yêu cầu của NHNo&PTNT Đà Nẵng về hoạt động kiểm soát, kiểm toán nội bộ đối với hoạt động tín dụng.

* Đối với hoạt động kiểm soát nội bộ:


Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng của công tác quản trị rủi ro, tổ chức triển khai áp dụng các chuẩn mực quốc tế về quản trị rủi ro; tạo lập được môi trường kiểm soát hiệu quả nhằm  giảm thiểu rủi ro ở mức chấp nhận được; cụ thể:

- Xây dựng hệ thống cơ chế chính sách nội bộ đồng bộ, đầy đủ, rõ ràng đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật, của Ngân hàng Nhà nước và phù hợp với điều kiện, khả năng thực hiện của NHNo&PTNT Đà Nẵng.

- Tiếp tục hoàn chỉnh mô hình tổ chức phù hợp với thông lệ quốc tế về quản trị rủi ro, tách bạch các khâu ban hành chính sách, kiểm tra giám sát độc lập, quản lý rủi ro, thẩm định rủi ro độc lập, quan hệ khách hàng và quản lý nợ để chuyên nghiệp hóa trong từng khâu; tăng cường kiểm soát lẫn nhau, góp phần giảm thiểu rủi ro trong hoạt động tín dụng.

- Rà soát, chỉnh sửa, bổ sung chức năng nhiệm vụ của các Phòng tại trụ sở chính và các chi nhánh trong toàn Thành phố, đảm bảo hệ thống kiểm tra kiểm soát nội bộ được thiết kế, cài đặt, tổ chức thực hiện ngay trong từng bộ phận nghiệp vụ ở tất cả các đơn vị.

- Xây dựng, hoàn thiện hệ thống kiểm tra, kiểm soát nội bộ với yêu cầu kiểm tra, kiểm soát thường xuyên, toàn diện nhằm đạt được mục tiêu phòng ngừa, phát hiện, xử lý kịp thời các rủi ro, đảm bảo an toàn trong mọi hoạt động nghiệp vụ hàng ngày của từng khâu, từng bộ phận, từng đơn vị như:

+ Xây dựng quy trình nghiệp vụ tín dụng, rà soát chỉnh sửa bổ sung sổ tay tín dụng cho phù hợp với thực tiễn và hướng tới thông lệ quốc tế.

+ Thường xuyên, liên tục cập nhật và nhận dạng các rủi ro có khả năng sẽ xảy ra để kịp thời sửa đổi bổ sung hoặc xây dựng mới các quy định quy trình kiểm tra kiểm soát phù hợp cài đặt trong các quy định quy trình nghiệp vụ tín dụng

* Đối với bộ phận kiểm tra kiểm soát nội bộ:

- Khẩn trương tuyển dụng; thành lập, củng cố, kiện toàn bộ máy tổ chức thành hệ thống dọc từ Trụ sở chính xuống đến các chi nhánh; đảm bảo tính độc lập khách quan với Ban điều hành, với các bộ phận tác nghiệp. Khẩn trương hoàn chỉnh cơ sở vật chất: phòng làm việc, trang thiết bị, phương tiện làm việc… cho bộ phận kiểm toán để có thể triển khai chính thức đi vào hoạt động. 

- Tiến hành rà soát bổ sung hoàn thiện hệ thống các chính sách, quy chế , quy trình kiểm toán nội bộ; Tiếp tục xây dựng ban hành các quy trình kiểm toán mẫu cụ thể đối với từng nghiệp vụ theo tiêu chuẩn chất lượng ISO.

- Đồng thời, phải khẩn trương trang bị đầy đủ kiến thức, kỹ năng kiểm toán nội bộ  thông qua các lớp đào tạo kiểm toán nội bộ trong nước, ngoài nước.

3.2.2 Giải pháp nhằm tăng cường kiểm soát nội bộ hoạt động tín dụng tại NHNo&PTNT Đà Nẵng

Với mục tiêu phát triển của NHNo&PTNT thành phố Đà Nẵng những năm đến, đòi hỏi NHNo&PTNT thành phố Đà Nẵng cần thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ trong hoạt động kinh doanh. Trong giới hạn luận văn nghiên cứu xin đưa ra một số giải pháp nhằm tăng cường kiểm soát nội bộ hoạt động tín dụng. Các giải pháp đó như sau:
3.2.2.1 Hoàn thiện quy trình kiểm soát xét duyệt cho vay:
Trong quy trình cho vay hiện nay tại NHNo&PTNT thành phố Đà Nẵng  chưa có sự phân định giữa khâu thẩm định và khâu cho vay,  cán bộ tín dụng vừa trực tiếp giao dịch với khách hàng, vừa thẩm định tín dụng, vừa kiểm tra, giám sát sau khi cho vay. Điều này phần nào thiếu tính kiểm tra, khách quan trong thẩm định tín dụng, quản lý khoản vay, ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng. 

Để đảm bảo tính giám sát, khách quan trong thẩm định cho vay, NHNo&PTNT thành phố Đà Nẵng cần xây dựng quy trình xét duyệt cho vay  khoa học; tách biệt chức năng thẩm định ra khỏi chức năng cho vay. Phòng tín dụng thành lập hai bộ phận độc lập với nhau: bộ phận cho vay và bộ phận thẩm định tín dụng. 

Việc tách bạch thành hai bộ phận độc lập với nhau: Bộ phận cho vay và Bộ phận thẩm định, nhằm bảo đảm tính độc lập, khách quan, tăng cường tính giám sát trong quá trình thực thi công việc.
Quy trình kiểm soát xét duyệt cho vay thể hiện qua sơ đồ 3.2






Sơ đồ 3.2: Sơ đồ quy trình kiểm soát xét duyệt cho vay
Hiện nay, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Thành phố Đà Nẵng đã có phòng kiểm tra kiểm soát nội bộ nhưng chưa tham gia trực tiếp vào quy trình xét duyệt cho vay nên không đảm bảo tính khách quan trong hoạt động tín dụng. Với mục đích đảm bảo tuân thủ các quy định, quy trình, chính sách tín dụng, cơ cấu dư nợ tín dụng theo quy định của ngân hàng nhằm nâng cao chất lượng kiểm soát nội bộ hoạt động tín dụng thì phòng kiểm tra, kiểm soát nội bộ nên thành lập bộ phận giám sát độc lập tham gia trực tiếp vào quy trình quản lý tín dụng của ngân hàng.

Trách nhiệm của Bộ phận giám sát tín dụng độc lập: Tăng cường giám sát, kiểm tra trong quá trình xét duyệt cho vay trước khi trình giám đốc (phó giám đốc) phê duyệt nếu có nghi vấn có thể tái thẩm định vì hiện nay tại NHNo & PTNT thành phố Đà Nẵng ít chú trọng công tác kiểm tra trước khi giải ngân, hầu như chỉ kiểm tra những nghiệp vụ tín dụng phát sinh trong quá khứ trên chứng từ, hồ sơ qua các hậu kiểm viên nên việc ngăn chặn tiềm ẩn những rủi ro bị hạn chế. 

Công việc này phải được tiến hành tương ứng với các giai đoạn của quá trình thẩm định, bao gồm:


- Kiểm tra trước: Giai đoạn này, tổ chức kiểm tra nhằm mục đích phát hiện ra những điều không hợp lý trước khi thực hiện nghiệp vụ thẩm định


- Kiểm tra trong: Giai đoạn này tiến hành kiểm tra quá trình thực hiện thẩm định nhằm hạn chế những thiếu sót, thực hiện không đúng quy trình nghiệp vụ, sai sót về thủ tục thẩm định… 


- Kiểm tra sau: Giai đoạn này tiến hành kiểm tra hồ sơ, chứng từ, rà soát lại tính hợp pháp, hợp lệ của nghiệp vụ thẩm định ở giai đoạn trước, nhằm phát hiện ra những hiện tượng bất thường trong nghiệp vụ đã hoàn thành, bảo đảm tính hợp pháp, hợp lệ, chính xác trước khi quyết định cho vay.

Yêu cầu đối với cán bộ thực hiện kiểm tra công tác thẩm định phải là người có kinh nghiệm, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ, có óc quan sát tinh tế. Công việc này phải được thực hiện thường xuyên nhằm giúp ngân hàng phát hiện và ngăn chặn những sai sót, gian lận xảy ra.

Để phù hợp với các thông lệ quốc tế tiên tiến nhất, chức năng Quản lý rủi ro tín dụng phải được tách khỏi chức năng khởi tạo tín dụng. Hơn nữa, công tác đánh giá rủi ro và rà soát tín dụng phải do những người không liên quan đến phê duyệt tín dụng thực hiện và quản trị rủi ro phải được tiến hành độc lập. Do đó cần có sự phân tách trách nhiệm từ cấp cao đến các cấp tác nghiệp để tránh những xung đột tiềm tàng có thể có, tuân thủ đúng nguyên tắc chuẩn mực trong thực hiện các hoạt động kiểm soát: phân công phân nhiệm, bất kiêm nhiệm, uỷ quyền và phê chuẩn. Để tạo sự kiểm soát lẫn nhau giữa các bộ phận tham gia quy trình tín dụng, các nhiệm vụ phải được phân chia rõ ràng cho từng bộ phận như sau:

- Bộ phận quan hệ khách hàng có chức năng bán hàng; với nhiệm vụ xác định nhóm khách hàng mục tiêu, lập và thực hiện kế hoạch khách hàng, thực hiện công tác tiếp thị khách hàng, thu thập thông tin, hồ sơ về khách hàng, xác định giới hạn tín dụng đối với từng khách hàng, thẩm định ban đầu, soạn thảo hợp đồng tín dụng và trực tiếp thực hiện cung ứng các sản phẩm tín dụng tới khách hàng (chịu trách nhiệm từ đầu đến cuối đối với chất lượng tín dụng, chất lượng khách hàng)

- Bộ phận quản lý rủi ro tín dụng có chức năng quản lý rủi ro; với nhiệm vụ xây dựng chiến lược, chính sách quản lý rủi ro tín dụng, quản lý danh mục đầu tư, trực tiếp tham gia quy trình thẩm định, đánh giá rủi ro của khoản tín dụng, xác định mức độ rủi ro và lợi ích cuối cùng mà khoản tín dụng có thể mang lại để có đề xuất quyết định tín dụng, giám sát quá trình thực hiện phê duyệt tín dụng, hỗ trợ, phát hiện và kiểm soát các dấu hiệu rủi ro

- Bộ phận quản lý nợ có chức năng tác nghiệp; với nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ, yêu cầu rút vốn của khách hàng do bộ phận quan hệ khách hàng chuyển sang để xử lý về mặt tác nghiệp; kiểm tra sự đầy đủ phù hợp của các yếu tố trên hồ sơ, thực hiện nhập dữ liệu vào hệ thống, chỉ thị cho bộ phận thanh toán thực hiện giải ngân theo yêu cầu của khách hàng, lưu trữ hồ sơ, chứng từ giải ngân, khế ước nhận nợ, thực hiện giám sát, theo dõi lập thông báo các khoản nợ đến hạn, thu nợ 

Việc phân chia các bộ phận theo các chức năng và nhiệm vụ như trên đảm bảo được các nguyên tắc quản lý rủi ro cơ bản của một ngân hàng hiện đại theo thông lệ, hiệu quả hoạt động tín dụng sẽ được nâng cao nhờ các rủi ro đã được nhận diện, đo lường và dự tính bù đắp trước. Cùng với việc tạo sự kiểm soát lẫn nhau giữa các bộ phận tham gia quy trình tín dụng, có thể được ngăn ngừa sự thông đồng của một bộ phận với khách hàng vay do mọi công việc đều có sự kiểm soát lẫn nhau giữa các bộ phận, có sự tách rời giữa tiếp xúc với khách hàng và quyết định cho vay, đảm bảo không có bộ phận nào đảm nhiệm hai nhiệm vụ có sự xung đột về lợi ích.
3.2.2.2 Thiết lập thủ tục kiểm soát độc lập với việc thực hiện quy trình

Để khắc phục những hạn chế của hoạt động kiểm soát nội bộ hiện đối với hoạt động tín dụng cần tăng cường thêm các thủ tục, biện pháp kiểm soát vào quá trình tiến hành hoạt động tín dụng như sau:

a. Thủ tục kiểm soát độc lập trước khi cho vay: 
Giai đoạn này, cán bộ tín dụng được phân công tổ chức kiểm tra nhằm mục đích phát hiện ra những điều không hợp lý trước khi thực hiện nghiệp vụ thẩm định. Việc kiểm tra cần tập trung vào một số nội dung sau: 

+  Cán bộ tín dụng hướng dẫn khách hàng lập hồ sơ vay vốn đầy đủ và phù hợp với các điều kiện vay vốn theo quy định hiện hành của ngân hàng chưa?


+  Cán bộ tín dụng, cán bộ thẩm định đã tiến hành điều tra, thu thập đầy đủ và chính xác những thông tin về khách hàng vay vốn, những thông tin có liên quan chưa?

b.  Thủ tục kiểm soát độc lập trong khi cho vay
- Kiểm tra chéo định kỳ giữa các cán bộ tín dụng với nhau trong nội bộ chi nhánh.

- Luân chuyển cán bộ tín dụng và luân chuyển quản lý khách hàng vay giữa các cán bộ tín dụng nội bộ chi nhánh (trong cùng một phòng tín dụng, giữa các phòng tín dụng với nhau) và giữa các chi nhánh trên cùng địa bàn (nếu thấy cần thiết) theo thời gian hợp lý. 


- Luân chuyển kiểm soát viên định kỳ (giám đốc, trưởng các bộ phận quản trị cho vay, quản trị rủi ro và quản lý khách hàng) giữa các chi nhánh hoặc có thể cho những người này nghỉ phép trong một khoảng thời gian ngắn, bố trí người khác phụ trách tiếp công việc.


- Thực hiện kết nối hệ thống thông tin quản trị giữa chi nhánh và hội sở chính, giao cho Giám đốc chi nhánh một phân quyền trong phân hệ tín dụng, được phép duyệt các giao dịch tín dụng có mức tối đa bằng mức phán quyết được Tổng giám đốc giao, vượt quá mức đó sẽ bị hệ thống tự động loại bỏ.


Ưu điểm của các thủ tục kiểm soát này là có khả năng cao trong việc ngăn ngừa gian lận và phát hiện sai sót tại các chi nhánh, đặc biệt là các chi nhánh xa trung ương, tình trạng kiểm soát lơi lỏng. Đây là các biện pháp quản lý từ xa, giảm thiểu chi phí tổ chức đoàn kiểm tra và có thể ngăn ngừa gian lận hơn là phát hiện và khắc phục hậu quả của gian lận.

c. Thủ tục kiểm soát độc lập sau khi cho vay

Vấn đề gian lận, rủi ro trong kinh doanh là khó tránh khỏi trong cơ chế thị trường hiện nay, hơn nữa các doanh nghiệp thường mạo hiểm, chấp nhận rủi ro để thực hiện cơ hội làm ăn, điều này cũng đồng nghĩa với những rủi ro có thể gánh phải của ngân hàng. Do vậy, sau giải ngân ngân hàng phải tuân thủ đầy đủ các nguyên tắc về kiểm tra, giám sát khoản vay. Hiện nay, tại NHNo&PTNT thành phố Đà Nẵng công việc này do cán bộ tín dụng vừa thẩm định cho vay, vừa giám sát nợ vay thực hiện. Hơn nữa, công tác giám sát sau vay thiếu chặt chẽ và chưa thường xuyên nên kết quả kiểm tra thiếu khách quan và hiệu quả thấp.

Vấn đề đặt ra với NHNo&PTNT thành phố Đà Nẵng là phải tuân thủ đầy đủ những nguyên tắc về kiểm tra, giám sát các khoản vay. Cụ thể:


- Sau khi giải ngân, cán bộ tín dụng tiếp tục thu thập thông tin về khách hàng, thường xuyên giám sát và đánh giá xếp loại khách hàng, có biện pháp xử lý kịp thời các tình huống bất thường. 


- Trong quá trình giám sát, cán bộ tín dụng tận dụng triệt để những lần gặp gỡ khách hàng khi họ đến ngân hàng, kiểm tra trực tiếp cơ sở sản xuất của khách hàng, cũng như có thể thu thập thông tin từ những người biết đến khách hàng. Trong đó, việc đến thăm trực tiếp nơi ở và cơ sở sản xuất kinh doanh của khách hàng sau khi hoàn tất việc đầu tư từ nguồn vốn vay là hết sức cần thiết, vì giúp cho cán bộ tín dụng biết được độ tin cậy của khách hàng, khả năng thanh toán của khách hàng, so sánh mức độ khác biệt giữa phương án xin vay và thực tế...

- Tổ chức kiểm tra chéo giữa các cán bộ tín dụng với nhau: : Những khoản vay sau khi giải ngân và trong suốt quá trình giám sát, ngân hàng nên tổ chức đối chiếu các khoản cho vay theo phương pháp kiểm tra chéo. Nghĩa là, cán bộ tín dụng cho vay khách hàng này sẽ kiểm tra khách hàng của cán bộ tín dụng khác. Thời gian kiểm tra tuỳ theo từng khoản vay, có thể kiểm tra ngay sau khi phát tiền vay, hoặc theo định kỳ quý, sáu tháng hoặc một năm.


- Quá trình giám sát phải bảo đảm tất cả các điều khoản và điều kiện của hợp đồng khoản vay.


Những thông tin về khách hàng vay vốn thu thập được, cán bộ tín dụng lập thành báo cáo hoặc biên bản làm việc lưu giữ trong hồ sơ vay vốn. Khi phát hiện những món vay biểu hiện có vấn đề, như  khách hàng vay cung cấp thông tin sai sự thật, vi phạm hợp đồng tín dụng, cán bộ tín dụng phải lập biên bản và báo cáo ngay lãnh đạo ngân hàng để có biện pháp xử lý kịp thời.
3.2.2.3 Các giải pháp khác:

a. Thiết lập hệ thống các cơ chế chính sách và chuẩn hóa các quy trình nghiệp vụ

Hoạt động ngân hàng mang tính đặc thù cao, trong đó hoạt động tín dụng luôn là nghiệp vụ chính nhưng rất phức tạp và tiềm ẩn nhiều rủi ro, rủi ro của ngân hàng sẽ liên quan đến nhiều tác nhân trong nền kinh tế, dễ dẫn đến ảnh hưởng dây chuyền làm biến động nền kinh tế. Để an toàn, những quy định của pháp luật đối với hoạt động này rất chặt chẽ và nghiêm ngặt; việc tuân thủ các quy định của pháp luật phải được đặt lên hàng đầu. Mặt khác, những quy định pháp luật cũng hay phải sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế cho phù hợp điều kiện cũng như chủ trương phát triển của nền kinh tế trong từng thời kỳ. Do đó để có một môi trường kiểm soát nội bộ hoàn thiện phải chú trọng đến việc cập nhật, hệ thống hóa các văn bản pháp luật từ đó xây dựng, thiết lập các chính sách, quy trình nội bộ đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật, đáp ứng được yêu cầu quản lý nhằm: giảm thiểu rủi ro, chống gian lận đem lại an toàn hiệu quả cho hoạt động tín dụng. Trong các chính sách, quy trình đó phải  thiết kế cài đặt các chốt kiểm soát đầy đủ, hợp lý hiệu quả  đảm bảo các nguyên tắc: Phân công phân nhiệm rõ ràng; nguyên tắc bất kiêm nhiệm; nguyên tắc uỷ quyền và phê chuẩn; cụ thể:

* Về hệ thống các cơ chế chính sách tín dụng:

Hiện nay ở NHNo&PTNT Tp Đà Nẵng hệ thống các văn bản chế độ quy định đối với hoạt động tín dụng quá nhiều cả về văn bản pháp quy lẫn văn bản của nội bộ, lại thường xuyên phải sửa đổi bổ sung. Bởi lẽ hoạt động tín dụng rất nhạy cảm với nền kinh tế do đó các quy định của pháp luật cũng hay phải sửa đổi bổ sung để phù hợp với sự phát triển của nền kinh tế, với các chủ trương chính sách trong từng thời kỳ. Do đó các quy định trong quy chế nội bộ cũng phải được chỉnh sửa theo. Thêm vào đó, nhiều quy chế nội bộ trước khi ban hành không được chuẩn bị lỹ lưỡng, khi dự thảo không gửi đến từng chi nhánh – nơi thực hiện nghiệp vụ thực tế để lấy ý kiến tham gia do đó nhiều quy chế vừa ban hành đã phải sửa đổi, bổ sung thậm chí phải thay thế ngay vì thiếu tính khả thi, khó thực hiện. Dẫn đến việc cập nhật và nắm bắt được tính hiệu lực của các văn bản chế độ hiện hành là cả một vấn đề. Trong khi đó các chính sách, quy chế lại không được hệ thống hóa một cách khoa học: dễ tìm kiếm, dễ tra cứu, dễ hiểu … nên qua các đợt kiểm tra phát hiện nhiều trường hợp cán bộ tín dụng không cập nhật và nắm vững cơ chế chính sách tín dụng trong quá trình thẩm định, giải quyết cho vay để lại những hậu quả đáng tiếc. Hoặc ngay cả một số cán bộ kiểm tra chuyên trách cũng không nắm vững chế độ khi thực hiện kiểm tra nên đã bỏ sót lỗi. Để khắc phục tình trạng này, NHNo&PTNT Tp Đà Nẵng cần phải thường xuyên rà soát hệ thống hóa các văn bản chế độ thiết lập trên chương trình phần mềm quản lý một cách đầy đủ khoa học, dễ tìm kiếm, dễ tra cứu tính hiệu lực … đó chính là công cụ, là kim chỉ nam cho mọi cán bộ nghiệp vụ cũng như cán bộ kiểm tra dễ dàng tham chiếu khi thực hiện công việc.
* Về các chính sách quy định quy trình nghiệp vụ tín dụng:

Thực hiện mục tiêu nâng cao chất lượng tín dụng, chuẩn hóa các quy trình nghiệp vụ tín dụng, thời gian gần đây NHNo&PTNT Việt Nam đã ban hành hàng loạt các quy trình cho từng nhóm khách hàng, từng nhóm sản phẩm. Tuy nhiên, thực tế nội dung của một số quy trình còn mang tính hình thức, như:

- Một số nội dung quy trình còn dàn trải, lan man, trùng lặp, thiếu mạch lạc nhiều chỗ chỉ dẫn không theo tuần tự các bước công việc, mà chỉ  nêu theo công việc của từng cán bộ do đó thiếu sự thống nhất và lôgic. 

- Trong nhiều quy trình đã đưa những quy định cụ thể của chế độ hiện hành vào quy trình. Việc gắn chế độ với quy trình làm cho mỗi quy trình rườm rà, phức tạp; Hơn nữa, chế độ thường phải sửa đổi bổ sung thay thế khi đó buộc quy trình phải thay đổi theo - đó là điều bất hợp lý.

Do vậy, để các quy trình tín dụng thực sự đáp ứng được tiêu chuẩn chất lượng, NHNo&PTNT Việt Nam nên nghiên cứu hoàn thiện các quy trình theo hướng: Thành lập một tiểu ban rà soát, đáng giá sắp xếp lại toàn bộ các quy trình một cách hệ thống, khoa học, cô đọng, rõ ràng hơn như :

- Ban hành quy trình cho vay chung đối với khách hàng là doanh nghiệp, quy trình cho vay chung đối với khách hàng là cá nhân. Trong từng quy trình cần có 2 phần: phần tổng quan về quy trình để nêu lên có bao nhiêu bước và những nội dung cơ bản của từng bước phải thực hiện. Phần này giúp các cán bộ có cái nhìn tổng quan đối với quy trình và nắm được phần cốt lõi của công việc. Tiếp đến là phần những quy định cụ thể của quy trình: trong phần này sẽ nêu chi tiết của từng bước: tuần tự các công việc cần phải thực hiện và những cán bộ nào chịu trách nhiệm thao tác thực hiện các công việc trong bước đó.

- Không nên gắn chế độ cụ thể vào các quy trình nghiệp vụ bởi lẽ quy trình chỉ nên chỉ dẫn đưa ra các bước, các công việc cụ thể tuần tự phải thực hiện trong quá trình thao tác nghiệp vụ và khi thực hiện đến công việc nào trong quy trình thì cán bộ chịu trách nhiệm thực hiện công việc đó phải tuân thủ đúng các quy định của chế độ hiện hành. Như vậy, chế độ có thể thường xuyên thay đổi nhưng quy trình không nhất thiết phải thay đổi theo, như vậy vừa tiết giảm được công sức, thời gian, chi phí cho những người viết quy trình vừa tạo điều kiện cho các cán bộ thực hiện có một cái nhìn tổng quan trong công việc, không bị “ngợp” vì số lượng các quy chế, quy trình thường xuyên thay đổi.

- Trong quy chế quy trình tín dụng phải có những quy định cụ thể, rõ ràng về chức năng và nhiệm vụ của bộ phận quản lý rủi ro độc lập sao cho hoạt động này phải có ý nghĩa như “phản biện” đối với ý kiến của phòng tín dụng. Trong  ý kiến kết luận của cán bộ quản lý rủi ro phải nêu rõ có đồng ý hay không đồng ý với ý kiến của phòng tín dụng, lý do tại sao nếu không đồng ý để nâng cao trách nhiệm của cán bộ quản lý rủi ro vào kết quả công việc của họ.

- Công tác kiểm tra, giám sát và phát hiện các dấu hiệu rủi ro sau khi cho vay cần được coi là nhiệm vụ quan trọng của tất cả các cán bộ, các bộ phận làm công tác tín dụng, đòi hỏi sự phối hợp cao giữa các bộ phận. Trong đó, cán bộ tín dụng là người chịu trách nhiệm cuối cùng về chất lượng của khoản vay và chất lượng quan hệ với khách khách hàng. Do đó ngoài các quy định trong công tác này đối với bộ phận tín dụng còn phải có cả các quy định đối với các bộ phận khác, ví dụ: Đối với bộ phận kế toán (quản lý nợ) phải lập các báo cáo định kỳ về hạn mức, dư nợ; thông báo thu hồi nợ vay (ít nhất trước 10 ngày đáo hạn) gửi phòng tín dụng, phòng quản lý rủi ro, khách hàng (với thông báo thu hồi nợ vay).

b. Xây dựng chính sách hỗ trợ quản trị rủi ro hoạt động tín dụng 

* Chính sách tín dụng

Trong từng thời kỳ, căn cứ chỉ đạo của ngân hàng nhà nước Việt Nam và NHNo&PTNT Việt Nam, NHNo&PTNT thành phố Đà Nẵng đã có những văn bản qui định chi phối hoạt động cho vay, mức cho vay tối đa... Tuy nhiên, chưa xây dựng được các chính sách tín dụng, chính sách khách hàng hữu hiệu của NHNo&PTNT thành phố Đà Nẵng hoạt động tín dụng. Do vậy, để tiếp tục phát triển NHNo&PTNT thành phố Đà Nẵng cần xây dựng các chính sách an toàn, hiệu quả thể hiện rõ mục tiêu hoạt động tín dụng cũng như các quy định cụ thể đối với hoạt động tín dụng và không ngừng hoàn thiện để thích ứng với những thay đổi của môi trường kinh tế. 


Xây dựng chính sách tín dụng là việc cụ thể hoá các quy định về cho vay, nhằm thực hiện mục tiêu kinh doanh của ngân hàng, đồng thời hình thành cơ chế để đảm bảo nâng cao lợi nhuận và hạn chế rủi ro. Chính sách tín dụng phải rõ ràng để trở thành cẩm nang tác nghiệp của cán bộ tín dụng, và các cán bộ có liên quan. Một số nội dung cần quy định trong chính sách tín dụng:

- Quy định các khoản mục cho vay chủ yếu, mức tăng của các khoản mục cho vay năm nay so với năm trước là bao nhiêu phần trăm?  

- Mục tiêu và chiến lược về hoạt động tín dụng ngân hàng, mô tả các chiến lược quản trị tín dụng, như các loại cho vay có thể cung cấp... 
- Mô tả khu vực kinh doanh chính của ngân hàng để tập trung cho vay 

- Mức độ uỷ quyền trong NHNo&PTNT thành phố Đà Nẵng, ai là người chịu trách nhiệm chính và ai là người có trách nhiệm duyệt lại hồ sơ cho vay.

- Hướng dẫn quyền hạn cho vay đối với cán bộ tín dụng và các cán bộ có liên quan khác. 
- Các tài liệu cần có cho mỗi hồ sơ vay cụ thể.

- Thủ tục nghiệp vụ trong việc nhận, thẩm định, định giá và ra quyết định đối với đơn xin vay của khách hàng. 

- Hướng dẫn việc thực hiện và định giá tài sản bảo đảm nợ vay.

- Cách thức giải quyết và thủ tục liên quan đến việc phát hiện và xử lý các khoản tín dụng có vấn đề để giúp cán bộ tín dụng sớm phát hiện và có biện pháp xử lý.

Những nội dung nêu trên, NHNo&PTNT thành phố Đà Nẵng cụ thể hoá trong chính sách tín dụng và được truyền đạt đến tất cả các bộ phận có liên quan tại NHNo&PTNT thành phố Đà Nẵng hình thức văn bản cụ thể.

Xây dựng chính sách tín dụng là cơ sở pháp lý để giúp cho hoạt động kiểm soát nội bộ dễ dàng trong việc thực hiện kiểm tra, kiểm soát xác định những sai sót, kẻ hở trong hoạt động tín dụng nhằm có biện pháp ngăn chặn kịp thời, hạn chế những rủi ro.

* Chính sách khách hàng

Chính sách khách hàng là việc xác định các tiêu chí để lựa chọn khách hàng nhằm xây dựng mối quan hệ khách hàng có độ tin cậy cao.

Thời gian qua, NHNo&PTNT thành phố Đà Nẵng đã phân loại, tách những khách hàng có khả năng vay xấu ra khỏi những khách hàng tốt trước khi cho vay, nhưng những khách hàng còn lại được ngân hàng giải quyết cho vay vẫn bị rủi ro, gây tổn thất lớn cho ngân hàng. Để đảm bảo hoạt động tín dụng an toàn, hiệu quả NHNo&PTNT thành phố Đà Nẵng phải xây dựng một chính sách khách hàng hợp lý và luôn hoàn thiện để đảm bảo thu hút và lựa chọn những khách hàng tốt, uy tín làm đối tác, khách hàng tin cậy đồng hành cùng sự phát triển của ngân hàng; đồng thời, loại ra những khách hàng uy tín thấp, hoạt động kinh doanh kém hiệu quả.
 Các tiêu chí cần xây dựng:

- Thực hiện chiến lược thu hút khách hàng tiền gửi, chiến lược cho vay linh hoạt phù hợp với đặc thù cho từng đối tượng khách hàng, từng địa bàn hoạt động. Điều kiện kinh doanh, đặc điểm, phong tục tập quán khác nhau ở từng địa bàn thành thị, nông thôn, miền núi... 

- Thực hiện phân loại khách hàng: cần xây dựng hệ thống chấm điểm tín dụng và xếp hạng khách hàng nội bộ trong hệ thống NHNo&PTNT thành phố Đà nẵng.

- Khách hàng truyền thống: hiện nay khách hàng truyền thống và chủ yếu của NHNo&PTNT thành phố Đà Nẵng là doanh nghiệp ngoài quốc doanh và hộ sản xuất. 

- Khách hàng tiềm năng: Phân đoạn thị trường, xác định các đối tượng khách hàng tiềm năng của ngân hàng để định hướng kinh doanh. 

Tương ứng từng tiêu chí trên sẽ có thang điểm cụ thể để cán bộ tín dụng chấm điểm và xếp hạng khách hàng.

Trên cơ sở phân loại khách hàng, ngân hàng thiết lập chính sách đầu tư tương ứng và chính sách khách hàng phù hợp như ưu đãi lãi suất, có thể áp dụng cho vay không có bảo đảm bằng tài sản...

Lựa chọn khách hàng đúng chính là yếu tố quyết định hiệu quả quản lý và giám sát khách hàng của ngân hàng. 
c. Tăng cường công tác thu thập và xử lý thông tin phục vụ hoạt động tín dụng

Thông tin là yếu tố có tính chất quyết định đến chất lượng công tác thẩm định và quá trình giám sát vốn vay của khách hàng. Do vậy, cần phải nắm bắt đầy đủ, chính xác các thông tin về khách hàng vay vốn để có đủ căn cứ trước khi đưa ra quyết định cho vay và là cơ sở trong quá trình quản lý vốn vay.
* Thông tin khách hàng phải đảm bảo đầy đủ và chính xác
Hiện nay, tài liệu thông tin mà ngân hàng thu thập chủ yếu dựa vào khách hàng cung cấp, những thông tin này không thể xem là có độ tin cậy cao. Trong khi đó những nguồn thông tin từ các kênh khác thì rất ít và thiếu tính kiểm định. Hầu hết các báo cáo tài chính của các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng chưa thực hiện việc kiểm toán. Do đó, nhiều doanh nghiệp thực sự kinh doanh thua lỗ, nhưng để đủ điều kiện vay vốn họ tìm mọi cách chỉnh sửa báo cáo tài chính từ lỗ thành lãi. Để có thông tin đầy đủ với chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu hoạt động tín dụng, trước hết phải được quán triệt từ lãnh đạo đến cán bộ tầm quan trọng của công tác thu thập thông tin, tránh hình thức và đối phó trong công tác thu thập thông tin. Những thông tin cần bảo đảm trong quy trình cho vay như sau:

+ Giai đoạn xét duyệt cho vay: Cán bộ tín dụng và cán bộ thẩm định phải nắm được những thông tin tài chính cũng như các thông tin phi tài chính của khách hàng để ra quyết định cho vay. 

- Các thông tin tài chính bao gồm: khả năng tài chính, kết quả kinh doanh trong quá khứ, công nợ, nhu cầu vốn cần vay, hiệu quả của phương án sản xuất kinh doanh hoặc dự án đầu tư, khả năng trả nợ...

- Các thông tin phi tài chính gồm: năng lực và kinh nghiệm quản lý; tình hình và uy tín giao dịch với ngân hàng, môi trường kinh doanh; các đặc điểm hoạt động khác của người vay; phương án sản xuất kinh doanh, dự án đầu tư.

Đối với phương án sản xuất kinh doanh, dự án đầu tư, cần nắm bắt thông tin:


. Giá cả, tình hình cung cầu trên thị trường đối với sản phẩm của phương án sản xuất kinh doanh, dự án đầu tư.


. Nhà cung cấp thiết bị, nguyên vật liệu đầu vào, các nhà tiêu thụ sản phẩm của phương án sản xuất kinh doanh, dự án đầu tư để đánh giá tình hình thị trường đầu vào, đầu ra.


. Thông tin từ các phương tiện đại chúng (báo, đài, mạng máy tính...), từ các cơ quan quản lý nhà nước, quản lý doanh nghiệp...


. Thông tin từ các báo cáo, nghiên cứu, hội thảo chuyên đề của từng ngành nghề.


. Tìm hiểu từ các phương án sản xuất kinh doanh, dự án đầu tư cùng loại.


+ Giai đoạn giải ngân: Trong giai đoạn giải ngân cần có thông tin về mục đích sử dụng vốn vay, thông tin này được thể hiện trên nội dung chứng từ nhận tiền vay. 

+ Giai đoạn sau khi cho vay: 

- Thông tin về tình hình sử dụng vốn vay.

- Thông tin về tình hình thực hiện dự án, phương án vay vốn, tình hình tài chính thông qua báo cáo của khách hàng, xem xét thực tế tài sản bảo đảm và có đánh giá sau khi kiểm tra, và tìm kiếm từ các nguồn thông tin khác.

 Ngoài ra cán bộ tín dụng, cán bộ thẩm định có thể lấy thông tin từ trung tâm thông tin tín dụng (CIC) của ngân hàng nhà nước, nguồn thông tin này tuy còn ít và chưa thật cập nhật, nhưng cũng rất quan trọng và cần thiết, cán bộ tín dụng cần phải biết cách tra cứu để tận dụng triệt để nguồn tin này.

* Kiểm tra, xác minh và xử lý thông tin, đáp ứng kịp thời, phù hợp với yêu cầu cho vay

Trên cơ sở những thông tin thu thập được, cần phân tích cẩn thận để có quyết định chính xác, tránh để xảy ra rủi ro do khách hàng sử dụng các thủ đoạn lừa đảo, cung cấp những thông tin không đúng sự thật hay lợi dụng những sơ hở của pháp luật để dùng tài sản thế chấp vay vốn nhiều ngân hàng khác nhau.


Định kỳ cán bộ tín dụng và cán bộ thẩm định có trách nhiệm cập nhập kịp thời các thông tin về khách hàng và môi trường kinh doanh của khách hàng vừa để phục vụ cho công tác thẩm định, đồng thời cung cấp cho bộ phận liên quan trong hoạt động tín dụng.

* Lưu trữ, bảo quản thông tin an toàn, khoa học


Công tác lưu trữ, bảo quản thông tin cũng không kém phần quan trọng. Nó giúp cho ngân hàng có một lượng thông tin đầy đủ, kịp thời, giảm chi phí trong công tác thu thập và xử lý thông tin khách hàng vay vốn.
d. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực
Đào tạo được một đội ngũ cán bộ nhân viên có trình độ nghiệp vụ cao, có đạo đức và tinh thần trách nhiệm đối với công việc là một trong những biện pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng kiểm soát nội bộ hoạt động tín dụng.

Thời gian qua NHNo&PTNT thành phố Đà nẵng đã quan tâm đến công tác cán bộ, lực lượng cán bộ công nhân viên không ngừng lớn mạnh cả về lượng lẫn về chất, cán bộ nhân viên có bằng đại học chiếm tỷ lệ cao là do:

* Tuyển dụng cán bộ


Tuyển dụng là khâu đầu tiên và hết sức quan trọng trong chiến lược con người. NHNo&PTNT thành phố Đà Nẵng cần tuyển chọn, bổ sung cán bộ trẻ, có đủ tiêu chuẩn, nâng tỷ lệ cán bộ thực hiện nghiệp vụ tín dụng bằng 50% /tổng số cán bộ ngân hàng theo quy định của NHNo&PTNT Việt Nam. 


NHNo&PTNT thành phố Đà Nẵng xây dựng chiến lược về cán bộ lâu dài, qua đó xác định số lượng, trình độ, lĩnh vực ngành cần tuyển dụng. Sau đó liên hệ với các trường đại học uy tín có các chuyên ngành ngân hàng, hoặc liên quan đến hoạt động ngân hàng để tuyển dụng những sinh viên có học lực tốt, ra trường về làm việc tại NHNo&PTNT thành phố Đà Nẵng. Bên cạnh đó cần có chính sách đầu tư nuôi dưỡng cán bộ bằng cách nhận tài trợ cho những sinh viên có kết quả thi vào đại học tốt, hàng tháng ngân hàng cấp học bổng cho những sinh viên này với điều kiện cam kết ra trường làm việc tại ngân hàng. Hoặc thường xuyên thông báo công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng như cơ quan báo chí, đài phát thanh, truyền hình... để nhiều người tham gia thi tuyển, nhằm tăng cơ hội lựa chọn.

* Đào tạo và đào tạo lại cán bộ


Trong tiến trình hội nhập kinh tế của đất nước, yêu cầu trình độ nghiệp vụ của cán bộ, nhân viên NHNo&PTNT thành phố Đà Nẵng phải có trình độ tương đương với các ngân hàng thương mại trong khu vực Đông Nam Á và trên thế giới, để có cơ hội hội nhập vào hệ thống tài chính - tiền tệ quốc tế, đảm bảo phục vụ tốt nhất khách hàng và tăng khả năng cạnh tranh.

 
NHNo&PTNT thành phố Đà Nẵng cần tiến hành đánh giá phân loại đội ngũ cán bộ tín dụng, có kế hoạch cụ thể đào tạo và đào tạo lại cán bộ. Bằng nhiều hình thức tiến hành đào tạo và đào tạo lại đội ngũ cán bộ để đáp ứng yêu cầu trong cơ chế thị trường. Hình thức đào tạo: thực hiện phù hợp với thực tế của ngân hàng và bảo đảm hiệu quả. Có thể: tăng cường đào tạo tại chỗ, khuyến khích tự học để nâng cao trình độ nghiệp vụ của nhân viên hoặc đào tạo tập trung tại các trường đại học.


Đối với công tác đào tạo: NHNo&PTNT thành phố Đà Nẵng có những biện pháp đào tạo cán bộ như cử cán bộ tham gia các lớp cao học, đại học tại chức, kể cả đào tạo chính trị. Tham gia đầy đủ các chương trình tập huấn, hội thảo do NHNo&PTNT Việt Nam tổ chức, hướng đến đưa một số cán bộ có triển vọng đi đào tạo ở nước ngoài. 


Đối với công tác đào tạo lại: hiện nay tại NHNo&PTNT thành phố Đà Nẵng có rất nhiều cán bộ nhân viên được đào tạo đã lâu thậm chí nhiều cán bộ được đào tạo thời kỳ bao cấp, các kiến thức đã học không còn phù hợp với cơ chế thị trường. Do vậy cần thiết phải đào tạo lại đội ngũ cán bộ này một cách bài bản. 


Trong chính sách đào tạo nên có các biện pháp khuyến khích tự học và định kỳ nên tổ chức kiểm tra, sát hạch trình độ cán bộ để chọn ra những người có năng lực và quy hoạch vào các chức danh lãnh đạo. 

* Tổ chức bố trí cán bộ


Bên cạnh việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, Lãnh đạo ngân hàng cần bố trí, sắp xếp, sử dụng đội ngũ cán bộ đúng người, đúng việc, bảo đảm sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực. Đồng thời phải tăng cường quản lý, kiểm tra giám sát, phát huy tính tự giác, năng động của mỗi cán bộ. Ngoài ra, cần có chế độ đãi ngộ thưởng phạt phân minh, xử lý cương quyết và kịp thời đối với những cán bộ vi phạm, biến chất về đạo đức nghề nghiệp.


Hàng năm, có kế hoạch luân chuyển cán bộ tín dụng làm việc giữa các ngân hàng trực thuộc với nhau nhằm tránh bị lạm dụng tín nhiệm, thông đồng với khách hàng vay vốn để lừa đảo ngân hàng, tránh rủi ro đạo đức xảy ra.

3.3 ĐIỀU KIỆN ĐỂ THỰC HIỆN CÁC GIẢI PHÁP. 
Để thực hiện các giải pháp như trên cần có các điều kiện sau:

3.3.1 Đối với Ngân hàng Nhà nước

Thứ nhất, ngân hàng nhà nước cần sửa đổi, bổ sung các cơ chế, chính sách cụ thể, rõ ràng để tạo lập một khung pháp lý hoàn thiện cho hoạt động tín dụng. 


Thứ hai, thường xuyên giám sát hoạt động tín dụng của các ngân hàng thương mại.

Thứ ba, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác thông tin rủi ro của ngân hàng nhà nước và các ngân hàng thương mại, mở rộng các hình thức hoạt động của thị trường liên Ngân hàng, Hiệp hội ngân hàng trong việc phát hiện, ngăn chặn những vụ lừa đảo phát sinh liên quan đến vốn cho vay của Ngân hàng.


Thứ tư, chỉ đạo CIC và bộ phận thông tin tín dụng của các ngân hàng nhà nước cấp tỉnh phối hợp với các tổ chức tín dụng thực hiện tốt công tác thông tin tín dụng trong hệ thống Ngân hàng Việt Nam, nhằm cung cấp cho các ngân hàng thương mại những thông tin kịp thời, chính xác về khách hàng vay vốn.


Thứ năm, tăng cường hơn nữa công tác thanh tra, xử lý đối với các ngân hàng thương mại thực hiện không nghiêm túc các quy định về thông tin, báo cáo thống kê các hoạt động trong ngân hàng theo quy định của ngân hàng nhà nước.
3.3.2 Đối với ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam

Để đáp ứng nhu cầu kinh doanh trong lộ trình hội nhập kinh tế quốc tế, NHNo&PTNT Việt Nam cần xây dựng khung pháp lý, cơ chế, tổ chức phù hợp nhằm hỗ trợ cho các Ngân hàng thành viên hạn chế rủi ro trong hoạt động tín dụng, với các nội dung sau:


Thứ nhất,  NHNo&PTNT Việt Nam cần ban hành một cẩm nang chung về nội dung, quy trình thẩm định và xét duyệt cho vay cho hệ thống NHNo&PTNT phù hợp với thực tiễn hiện nay, đồng thời để hoà nhập dần với thông lệ quốc tế. Chẳng hạn như mốc để so sánh các chỉ tiêu NPV (hiện giá thuần), IRR( tỷ suất sinh lời nội bộ) của dự án nhằm đưa ra quyết định có cho vay hay không.

Thứ hai, hệ thống kiểm toán nội bộ nên được tổ chức theo ngành dọc và trực thuộc Hội đồng quản trị NHNo&PTNT Việt Nam. Định kỳ mở hội nghị chuyên đề về kiểm toán nội bộ để trao đổi thông tin, phổ biến những dạng tồn tại sai phạm và học tập kinh nghiệm, phương pháp kiểm tra.

Thứ ba, tăng cường hơn nữa vai trò điều hành, quản lý của NHNo&PTNT Việt Nam. Ban thẩm định, Ban tín dụng cần tăng cường thực hiện vai trò tham mưu cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc NHNo&PTNT Việt Nam xây dựng, ban hành cơ chế, chính sách, quy định phù hợp với tình hình phát triển kinh tế của đất nước và hướng dẫn liên quan đến hoạt động tín dụng .

Kết luận chương 3

Sau khi phân tích, đánh giá thực trạng kiểm soát nội bộ hoạt động tín dụng tại NHNo&PTNT TP Đà Nẵng, tác giả đã đưa ra nhận xét về kiểm soát nội bộ hoạt động tín dụng, đặc biệt là thực trạng những hạn chế thiếu sót trong hoạt động kiểm soát nội bộ. Từ thực trạng này kết hợp với cơ sở lý luận về kiểm soát nội bộ hoạt động tín dụng, chương 3 đã đưa ra sự cần thiết phải nâng cao chất lượng kiểm soát nội bộ hoạt động tín dụng tại NHNo&PTNT TP Đà Nẵng và các giải pháp về hoàn thiện quy trình kiểm soát xét duyệt cho vay, thiết lập các thủ tục kiểm soát độc lập việc thực hiện quy trình, xây dựng chính sách tín dụng, chính sách khách hàng, giám sát sau cho vay; đổi mới hoạt động kiểm tra, kiểm toán nội bộ; tăng cường thu thập và xử lý thông tin; nâng cao trình độ phẩm chất nguồn nhân lực... Đồng thời, đề xuất một số kiến nghị với NHNN, NHNo&PTNT Việt Nam nhằm hoàn thiện hơn về chính sách, cơ chế, điều kiện thuận lợi trong hoạt động kinh doanh trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế, với mục tiêu tăng cường kiểm soát nội bộ, nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng đối với hệ thống NHNo&PTNT Việt Nam nói chung và NHNo & PTNT Tp Đà Nẵng nói riêng.

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
Để đáp ứng nhu cầu kinh doanh trong tiến trình hội nhập, tất cả các ngành, các lĩnh vực kinh tế nói chung và ngân hàng thương mại nói riêng, trong đó có NHNo&PTNT thành phố Đà Nẵng, ra sức chuẩn bị các điều kiện tốt nhất cùng đất nước hội nhập với nền kinh tế thế giới. Khi đó, môi trường cạnh tranh của hệ thống ngân hàng không chỉ giới hạn trong phạm vi lãnh thổ quốc gia mà mở rộng ra toàn cầu. Sự hội nhập này vừa tạo ra những cơ hội nhưng cũng đem đến nhiều thách thức cho hoạt động ngân hàng.

Đối với hoạt động tín dụng, để nâng cao chất lượng tín dụng, hạn chế đến mức thấp nhất rủi ro trong hoạt động tín dụng, một trong những giải pháp mà NHNo&PTNT thành phố Đà Nẵng quan tâm thực hiện đó là nâng cao chất lượng kiểm soát nội bộ hoạt động tín dụng. Tuy nhiên công tác kiểm soát nội bộ tại NHNo&PTNT thành phố Đà Nẵng vẫn chưa được đặt ra một cách có hệ thống, chưa theo kịp sự phát triển của nền kinh tế và nhu cầu hội nhập quốc tế.

Nội dung của luận văn đã tập trung vào giải quyết những vấn đề kiểm soát nội bộ hoạt động tín dụng một cách toàn diện. Toàn bộ các yếu tố cấu thành hệ thống kiểm soát nội bộ hoạt động tín dụng đã được nhận dạng và giải quyết một cách có cơ sở. Từ môi trường kiểm soát, đến các thể thức kiểm soát hoạt động tín dụng tại NHNo&PTNT thành phố Đà Nẵng. Trên cơ sở phương hướng nhằm nâng cao chất lượng kiểm soát nội bộ hoạt động tín dụng tại NHNo&PTNT thành phố Đà Nẵng trong thời gian tới, luận văn đã đề ra những giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao chất lượng kiểm soát nội bộ hoạt động tín dụng, kiểm soát được nguồn lực và nâng cao hiệu quả hoạt động.

Hy vọng rằng, qua luận văn này, nghiên cứu của tác giả có thể góp phần nhỏ bé nhằm nâng cao chất lượng kiểm soát nội bộ hoạt động tín dụng tại NHNo&PTNT thành phố Đà Nẵng trong thời gian tới. 
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